	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 648/QĐ-UBND-HC
	Đồng Tháp, ngày 19 tháng 06 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH, LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 08 thủ tục.

2. Thủ tục hành chính bãi bỏ:

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 02 thủ tục.

- Thủ tục hành chính cấp huyện: 02 thủ tục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thay thế 06 thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, 02 thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông; bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Quyết định số 887/QĐ-UBND-HC ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Trung tâm KSTTHC và PVHCC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHCTrí.
	CHỦ TỊCH




Phạm Thiện Nghĩa


PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
I. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
	TT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
	Cách thức thực hiện
	Số trang

	
	
	
	
	
	
	
	Nộp hồ sơ
	Trả hồ sơ
	

	1
	1.004153
	Cấp giấy phép hoạt động in
	15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	Không
	- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/62014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	

	2
	2.001744
	Cấp lại giấy phép hoạt động in
	07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	Không
	- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/62014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
	
	
	

	3
	2.001740
	Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in
	03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	Không
	- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/62014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	

	4
	2.001737
	Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
	03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	Không có
	- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/62014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	

	5
	1.003114
	Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
	07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	Không
	- Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	

	6
	1.008201
	Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
	07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	Không
	- Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	


II. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
	TT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
	Cách thức thực hiện
	Số trang

	
	
	
	
	
	
	
	Nộp hồ sơ
	Trả hồ sơ
	

	1
	2.001765
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
	12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	Không
	Nghị định số 71/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	

	2
	1.003384
	Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
	08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định
	Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
	Không
	Nghị định số 71/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	- Trực tiếp.

- Hoặc qua BCCI.

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức độ 4.
	


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
	TT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	2.001728
	Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
	Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/62014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
	Xuất bản, In và Phát hành
	Sở Thông tin và Truyền thông

	2
	2.001732
	Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu
	Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/62014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
	Xuất bản, In và Phát hành
	Sở Thông tin và Truyền thông


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
	TT
	Mã số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	2.001931
	Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
	Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/62014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
	Xuất bản, In và Phát hành
	UBND cấp huyện

	2
	2.001762
	Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
	Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/62014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
	Xuất bản, In và Phát hành
	UBND cấp huyện


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHAN II

QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH SUA POI, BO SUNG THUQC THAM QUYEN
, GIAI QUYET CUA SO THONG TIN VA TRUYEN THONG ‘
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 6480D-UBND-HC ngay 19 thang 6 ndm 2023 ciia Chui tich Uy ban nhén dan tinh Dong Thap)

I. LINH VUC XUAT BAN, IN VA PHAT HANH
1. Cap giay phép hoat déng in
1.1. Trinh tw, cach thirc, thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh

TT Trinh .t}r thye Cach thire thuc hién Thot giaP gldi Gh,i
hién : * quyét chu
N¢p ho so thii tuc ] . .| Sang:tr 07 gio dén
hanh chinh: 741 1- N({p tI'l_,EC t16p_ tai bd pAhan l}ep nh’an va Tra ‘ket qua 111’11:1 vuc tfhonAg tlana 11 gior 30 pht;
chire, ¢4 nhdn Tl;uyen tl%ong tal Trung tam K1Aem sodt TTHC va Phuc~vu hanh ch:nh cong tinh | .hidu: tir 13 gidr 30
Buéc | chudn bi hé so DongvThalz (S6 85 Nguyén Hug, P’hu:m}g 1, TP. Cao Lanh, tinh Dong Thap) dén 17 gioy cua cac
1 ddy di theo quy 2. Hodc thong qua dich vu buu chinh cong cong. ngay lam viéc.
dinh va ngp ho so P — _ - ‘
qua cdc cach thirc 3. Hoeflc_ ndp truc tuyén tai website cong Dich vu cong cua tinh Pong Thap: K\héng/quy c\hnh
sau- http://dichvucong.dongthap.gov.vn. (tuy khach hang)
1. P6i v6i ho so duoce ndp truc ti€p qua BO phan tiép nhin va tra két qua hodc | Chuyén ngay ho so
thong qua dich vu buu chinh cong ich can bd, cong chirc, vién chirc tiép nhan ho | tiép nhan truc tiép
so tai BO phan tiép nhan va tra két qua xem xét, kiém tra tinh chinh xac, day du | trong ngay lam viéc
y A .| cua hd so; quét (scan) va luu trit hd so dién tir, cap nhat vao co so dit liéu cta | (khdng dé qud 3 gio
Buée | 11€p nhan  va | 5p3n mdm mot cira dién tir cua tinh. lam  viéc)  hoic
2 chuyejen ho S0 thi | 4) Truong hop hd so chua day dt, chua chinh xéc theo quy dinh, cén bg, cong chuyén vao dau gio
tuc hanh chinh | ¢hye vien chuc tlep nhan hd so phai huéng dan dai dién to chirc, ca nhan bd | ngay lam viéc tiép
sung, hoan thién ho so theo quy dinh va néu rd 1y do theo mau Phiéu yéu cau b | theo ddi voi trudong
sung, hoan thién ho so; hop tiép nhan sau 15
gid hang ngay.





http://dichvucong.dongthap.gov.vn/





TT

Trinh tu thuc
hién

Cach thirc thuc hién

Thoi gian giai
quyét

Ghi

,

chu

b) Truong hop tur choi nhan ho so, can bo, cong chtrc, vién chirc tiép nhan hd so
phai néu rd 1y do theo mau Phiéu tir chéi giai quyét hd so thi tuc hanh chinh;

¢) Truong hop hd so day du, chinh xéc theo quy dinh, can b, cong chire, vién
chtrc tiép nhan ho so va lap Glay tiép nhan ho so va hen ngay tra két qua; dong
thoi, chuyen cho co quan c6 thim quyen dé giai quyét theo quy trinh.

2. Dbi voi ho so duge ndp truc tuyén thong qua Cong Dich vu cong cuia tinh, can
bd, cong chirc, vién chirc tiép nhan ho so tai Bo phan TN&TKQ phai xem xét,
kiém tra tinh chinh xac, day du cta ho so.

a) Truong hop hd so chua ddy du, chinh xac hodc khong thudc tham quyén giai
quyét theo quy dinh, can b, cong chirc, vién chuc tiép nhan phai c6 thong bao,
néu 16 ndi dung, 1y do va hudng dan cu thé, ddy da mot 1an dé to chirc, ca nhan
b6 sung day du, chinh x4c hodc giri ding dén co quan c6 tham quyén. Viéc thong
bao dugc thyc hién thong qua chirc ning giri thu dién tir, gui tin nhan toi nguoi
déan cua Céng Dich vu cong cua tinh;

b) Néu hd so cua to chtrc, ca nhan day du, hop 1€ thi can by, cong chirc, vién
chue tai Bo phan tiép nhan va tra két qua tiép nhan va chuyén cho co quan c6
thAm quyén dé giai quyét theo quy trinh.

Khong qua 0,5 ngay
ké tir ngay phat sinh
ho so truc tuyén

Giai quyét tha
tuc hanh chinh

Sau khi nhan ho so thi tyc hanh chinh tir B phan tiép nhan va tra két qua céng
churc, vién chtc xur Iy xem xét, thdm dinh ho so, trinh phé duyét két qua giai
quyét thu tuc hanh chinh:

15 ngay, trong do:

1. Tiép nhén ho so (Bé phin TN&TKQ)

0,5 ngay

2. Gidi quyét ho so (phong TTBCXB)

14 ngay, trong do:

- Truong hop tha tuc hanh chinh khéng quy dinh phai tham tra, xac minh hé so,
liy v kién cua co quan, t6 chirc, co lién quan, can b9, cong chirc, vién chire dugce
giao xur ly ho 50 tham dinh, trinh c4p c6 tham quyen quyet dinh; cép nhat thong
tin vao Phdn mém mét cira dién tir; tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh,

+ Chuyeén vién:
Tham dinh ho so:

08 ngay








7 | Trinh tr thye Cich thikc thue hién Thoi gian gidi | Ghi
hién quyet chu
e Truong hop ndi dung hd so khong dung quy dinh (hodc khong dap tng
yéu cau, hodc khong du diéu kién), théng bao cho t6 chirc, c4 nhan néu rd
Iy do hodc yéu cau b sung hd so;
e Truong hop, hd so dap tmg yéu céu, thi trinh ldnh dao Phong dé tién hanh
1ap cac tha tuc tham dinh ho so va noi dung.
e Duy thao Gidy phép hoat dong in xuat ban pham.
+ Lanh dao phong TTBCXB: Kiém tra Dw thao Gidy phép hoat déng in; .
+ Lanh dao don vi: Phé duyét Dy thao Gidy phép hoat déng in. 03 ngay
+ Van thu don vi: 02 ngay
Kiém tra thé thiwrc van ban: .
e Trinh Lanh dao So ky phé duyét Gidy phép hoat dong in. 01 ngay
e Chuyén két qua TTHC cho CC B0 phén tiép nhan va tra két qua.
Tra két qua giai | Cong chirc tiép nhan va tra két qua nhap vao so theo ddi ho so va phan mém dién
quyét TTHC tu thuc hién nhu sau:
(Két qua  gidi | - Thong bao cho to chirc, ca nhan biét trudc qua tin nhin, thu dién tir, dién thoai
quyét thii tuc hanh | hodc qua mang xa hoi dugc cip c6 tham quyén cho phép ddi véi hd so giai quyét 0,5 ngay
chinh gui tra cho | thu tuc hanh chinh trudce thot han quy dinh.
t6 chirc, cd nhan | - T6 chire, ca nhan nhan két qua giai quyét tha tuc hanh chinh theo thoi gian, dia (Thoi gian tra két
Bud plfdi bdo dam day | diém ghi trén Gidy tlep nhan ho so va hen tra két qua (xuat trinh glay hen tra két qua: Sang: tir 07 gid
IZO’C du theo quy dinh | qua). Cong chirc tra két qua kiém tra phiéu hen va yéu cau nguoi dén nhan két dén 11 gios 30 phut;

ma co quan co
tham quyén trd
cho t6 chire, cd
nhan sau khi giai
quyét xong thii tuc
hanh chinh)

qua ky nhan vao sb va trao két qua.
- Truong hop nhén két qua thong qua dich vu buu chinh cong ich. (dang ky theo
huéng dan ctia Buu dlen) (néu co).

- Truong hop ndp hd so qua dich vu cong truc tuyén, nhan két qua tryuc tiép tai
Trung tim KSTTHC va Phuc vu HCC, khi di mang theo hd so goc dé dbi chiéu
va ndp lai cho can bd tiép nhéan ho so; truong hop dang ky nhan két qua truc
tuyén thi théng qua Céng DVC tryc tuyén.

chiéu: tir 13 gio 30
dén 17 gid cua cac
ngay lam viéc)

1.2. Thanh phan, s6 lwrong hd so








a) Thanh phan ho so:
- Pon dé nghi cdp gidy phép hoat déng in;

- Ban sao c6 chimg thuc hodc ban sao kém ban chinh dé doi chiéu mot trong cac logi gidy chimg nhan dang ky kinh

doanh, glay chimg nhdn dang ky doanh nghiép, gidy chimg nhdn dau tw, gidy chimg nhdn dang ky thué, quyét dinh thanh ldp
co s6 in doi voi co sé in su nghiép cong lap:;

- So yéu Iy lich ciia ngwoi ditng dau co sé in theo mdau quy dinh.

b) S6 lugng hd so: 01 bo.

1.3. Pdi twong thwe hién thii tuc hanh chinh: T6 chic.

1.4. Co quan gii quyét thii tuc hanh chinh: S& Thong tin va Truyén thong tinh Pong Thép.
1.5. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép hoat dong in.

1.6. Phi, 1€ phi: Khdng co.

1.7. Tén miu don, miu to khai:

- Don dé nghi cdp gidy phép hoat déng in (Mau s6 01 — Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh sé 72/2022/NP-CP ngay 04
thang 10 nam 2022 cia Chinh phu).

- So' yéu Iy lich cia nguoi dirng dau co sé in (Mau sé 03 — Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 72/2022/NP-CP ngay
04 thang 10 nam 2022 cua Chinh phu).

1.8. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh:

- C6 thiét bi phii hop dé thuwc hién mét hodc nhiéu cong doan ché bdn, in, gia céng sau in theo nhu cau, khd ning hoat
dong cua co so in dung voi noi dung don dé nghi cap gidy phép hoat dong in;

- C6 mdt bang hop phdp dé thuc hién ché ban, in, gia céng sau in;

- C6 chii $6 hitu 1d t6 chire (co quan nha nudc, 16 chirc chinh tri, t6 chirke chinh tri — xd héi, t6 chire chinh tri — xa hoi —
nghé nghiép, té chuc xa hoi — nghé nghiép, don vi su nghiép cong lap, to churc kinh té co chu so hitu la cong dan Viét Nam)







hodc ca nhan la cong dan Viét Nam; c6 nguoi dimg ddu la cong dan Viét Nam, thieong trii hop phdp tai Viét Nam, ¢6 nang lic
hanh vi dan suw day du.

1.9. Can ctr phap ly cua tha tuc hanh chinh:

- Nghi dinh sé 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 ciia Chinh phii vé hoat dong in.

- Nghi dinh s6 25/2018/ND-CP ngady 28/02/2018 cua Chinh phu sia doi, bé sung mét sé diéu cua Nghi dinh sé
60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu vé hoat dong in.

- Nghi dinh sé 72/2022/ND-CP ngay 04/10/2022 cua Chinh phu sira doi, bo sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh so
60/2014/ND-CP ngay 19/62014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong in va Nghi dinh s6 25/2018/ND-CP ngay 28/2/2018 cua
Chinh phu swa doi, bé sung mot so dieu cua Nghi dinh 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong
in.

_ - Thong tw 03/2015/TT-BTTTT ngay 06/3/2015 cua Bo trwong Bo Thong tin va T ruyén thong quy dinh chi tiét va huéng
ddn thi hanh mot so diéu, khoan cua Nghi dinh s6 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong in.

1.10. Lwu hé so (ISO): Thuc hién theo cic quy dinh vé lwu trit, trong d6, chi y cac ndi dung:

Thanh phan ho so luu B¢ phan luu triv Thoi gian luu

- Nhu muc 1.2;
- Két qua giai quyét TTHC hodc Van ban tra 161 cua don vi d6i voi ho so

khong dap tmg yéu cau, diéu kién. Phong Thong tin - Bao chi-

- Ho so thdm dinh (néu c0). , Xudt ban. 01 nam. sau d6

- Van ban trinh co quan cap trén (n€u co). chuyén hd ’SO dén kho
Céc biéu miu theo Khoan 1, Piéu 9, Thong tu s6 01/2018/TT-VPCP ngay Iuwu trir ciia S

23 thang 11 nam 2018 cua Bo truong, Chu nhiém VPCP quy dinh chi tiét TT&TT.

mot s6 diéu va bién phap thi hanh Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23 | Bo phan tiép nhan va tra két qua.
thang 4 nam 2018 cla Chinh phu vé thuc hién co ché mét cira, mot ctra lién
thdng trong giai quyét thu tuc hanh chinh.








Mau s 01

~ TEN DON VI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DE NGHI CAP PHEP Doc 1ap - Tw do - Hanh phic
Sb: ..../.... (néu co) .., NAY ... thang ... nam ...
~ DON PE NGHI
Cap giay phép hoat dong in
Kinh glri: ..o !

1. Tén don vi d& Nhi CAP PREP:.....vveeieeeeeeeeeeeeeeeeee e, 2
2 DI O o
3. SO AN thOAT v Email: .....ooooovviiiiiiiiiiiies
4. M2 86 d0anh NGRIBP: .....ceoveeeeeeeeeeeeeeeeee e
5. Quyét dinh thanh 1ép dbi v6i co s6 in sy nghiép cong 1ap 6 ............ ngay......... thang.........
nam....... s TIOT CAP weeeeveeeiiieeeiie et eree e e e e e ens 3

6. Thong tin co s& in dé nghi cip phép

Dé dam bao co s& in hoat ddng ding phap luat, don vi 1am don nay dé nghi quy co quan xem xét
cap giay phép hoat dong in vdi cac thong tin sau:

- Tén co s¢ in/chi nhanh:

- Pia chitru SO ChINI:. ..o
-Dién thoai:.......coooooiviiiiii Email: ..o
- Dia chi chi NhANN (DU CO):..e.vnvevieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
-Dién thoai:.....coooooiiiiiiii Email: ......ooooiiiiie
- Ho tén nguoi dig dau co sé in/chi nhanh: .................. Cén cudc cong dan:
SO ... ngay ..... thang ... ndm ...noi cap............. hodc s0 dinh danh c& nhéan: ...............
O] 411 (o V4 ) H OSSR
- Tén t0 chirc, ca nhan chtl s6 hiru o SO iN (NEU CO):uvvvvrvvivverieieiece s
- N6i dung dé nghi duoc cap phép hoat dong ché ban/in/gia cong sau in:
4
= MUC G1Ch RO ONE: ..., 5
7. Danh myc thiét bi in (Ché ban, in, gia cong sau in)
) hiat  [Tinh ni )
Tén thiét - cha I i BT 0
. . So dinh . - lwong (Maoi st , °
bi (Ghi . . «.| Nwée | Nam P . +| thang, nam
g ... .|HAng san danh thiet R . So 100% hodc |dung (che . ,
STT |[tieng Viét va 2 Model . ok san san X . 7 . L .| ciaHéa
N xuat bi (S0 P <, |lwong (chiec)| da qua siv |bdn in, gia
theo cong Y xuat xuat N I don mua
nghd) may) dung tgi thoi | cong sau thiét bi
& diém déune)|  in) -








8. S, ngay, thang, nam, noi cap gidy to vé dia diém, mit bang san xuat:
Co s in xin chju trach nhiém vé tinh chinh xac ctia hd so dé nghi cap phép va cam két chap hanh
dung cac quy dinh cua phap luat vé hoat dong in.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAI” LUAT
(Ky, ghi r6 ho tén va dong dau)

1 Ghi tén co quan cip gidy phép.

2 Ghi tén co s in d& nghi cip phép. Truong hop co s6 in khong c¢6 phap nhan thi ghi tén co quan chu quan cip trén tryc tiép.
3Chi ghi sb, ngay, thang, ndm, noi cip cia quyét dinh thanh 1ap ddi v6i co so in su nghiép cong lap.

4 Ghi tén timg loai san phdm in d& nghi cép gidy phép (Vi du: Bao, tap chi va cac in phim bao chi khac; tem chbng gia...).

5 Ghi 18 la kinh doanh hozc khdng kinh doanh (phuc vu ndi bd).

8 Ghi s6, ngay, thang, nam, noi cip Gidy ching nhan quyén sir dung dit hoic hop ddng hodc céc loai gidy to khac ching minh vé
viée duoc giao dit, thué dit, thué mit bang, nha xudng ...







Maiu s6 03

Anh CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
4x6cm Poc l1ap - Tu do - Hanh phic
SO YEU LY LICH
(ctia nguoi dirng dau co sé in)

L HO VATEN o Bidanh: ......................l.
2. Ngay, thang, ndm sinh: ..., Nam, nlt: ....oooovvveinninen.
B0 11T | 1
4. Noi dang ky ho Khau thuong trils .........oooiii e,
5. Noi dang ky tam tri hién nay (08U CO): .. ..ovvvnnee i
6. Can cudc cong dan: SO ............... ngay ......thang ........nadm ........ noi cap hoic sé dinh
danh CANhaN: ... ...
7.Dantoc: ..o, ToOn gido: ....ccoovvvvvinnn. Qudc tich: ....oovviiiiii
8. Tinh trang strc khoe hi€n nay: ...,
9. Trinhddvanhoa: ....................ooeii Trinh d§ chuyén mon: .......................
10. Trinh A0 chinh tri: ... e,
L1, ChUIC VU trONE CO SO TN o.utttitteitt et e et e et e e et et e e e et e e e e e e eeeeaeennns
12. Téncosdin/chinhdnh: ... ... . e
13. Nganh, nghé kinh doanh V& in: .............ooieiuui e

QUA TRINH HOAT BONG CUA BAN THAN

Tir thang, nim dén thang, |Lam cong tac gi, co’ quan nao,

nim chite vu? Dia chi ¢ dau?

T6i cam doan nhitng ndi dung khai trong ban 1y lich nay 1a dung su that, néu sai toi hoan toan
chiu trdch nhiém trude phap luat.

XAC NHAN CUA CO QUAN/PON VI ngay .... thang . ... nam ....
Nguwoi khai ky tén
(Ky va ghi ro ho tén)

! Danh cho co s& in su nghiép cong 1ap.







2. Cap lai gidy phép hoat dong in
2.1. Trinh tu, cach thirc, thoi gian giai quyét thii tuc hanh chinh

Thoi gian giai

TT | Trinh tw thuc hién Cach thire thyc hién quyét Ghi chu
, , , Sang: tlr 07 gioy dén
Nop hd so thi 00 | | oo e tiép tai bd phan Tidp nhan va Tré két qua inh vire Thong tin v s 30 o
hanh chinh: 76 ORI N . . % . . . o 1 g10 50 phut
2| Truyén thong thudc Trung tam Kiém soat TTHC va Phuc vy hanh chinh cong | .hidu: tir 13 eio 30
.| chike, ca nhdn chuan | A , chicu: tr 15 g10
Bubc | .16 sor ddy dii theo | Gn0 POng Thap. dén 17 gio> ciia cac
1 |7 VAl e | o Hoic thong qua dich vu Buu chinh o Tal s
quy dinh va nop ho |~ : : ' ngay lam viéc.
s0'qua cdc cach thirc | 3 Hoac ndp tryc tuyén tai website cong Dich vu cong cia tinh Pong Thap: | Khong quy dinh (ty
sau: http://egov.dongthap.gov.vn. khach hang)
1. B6i v6i ho so duge ndp truc tiép qua Bo phan tiép nhan va tra két qua hodc
thdng qua dich vu buu chinh c6ng ich can by, cong chire, vién chire tiép nhan
hd so tai Bo phéan tiép nhan va tra két qua xem xet, kiém tra tinh chinh xac, Chuyén ngay hd so
day du cua ‘ho 50; quét (scan) va luu trir ho so dién tir, cdp nhat vao co so dit tiép nhan truc tiép
liéu ctia phan mém mot ctra dién tir ctia tinh. trong nééy lam viée
a) Truong hop hd 50 chua day du, chua chinh xac theo quy dinh, can b9, cong (Khéng dé qud 3 gi’o"
Buée | Ti€p ~ nhan  va chuc, vién chuce tlep nhan ho so phai hudéng dan dai dién t6 chire, ca nhén bo lam  viéc) hodc
) chuyén hé so thi | sung, hoan thién hd so theo quy dinh va néu ré 1y do theo mau Phiéu yéu cau chuyén vao dau gio

tuc hanh chinh

bod sung, hoan thién hd so;

b) Truong hop tu chdi nhén hd so, can bo, cong churc, vién chirc tiép nhan hd
so phai néu rd 1y do theo mau Phiéu tir chdi giai quyét hd so thil tuc hanh
chinh;

¢) Trudng hop hd so day du, chinh x4c theo quy dinh, can bo, cong chire, vién
chire tiép nhan ho so va lap Gidy tiép nhan ho so va hen ngay tra két qua; dong
thoi, chuyén cho co quan c6 tham quyén dé giai quyét theo quy trinh.

ngay lam viéc tiép
theo ddi voi truong
hop tiép nhan sau 15
gio hang ngay.





http://egov.dongthap.gov.vn/





TT

Trinh tu thuc hién

Cach thirc thuc hién

Thoi gian giai
quyét

Ghi chu

2. P6i voi ho so duge nop tryc tuyen thong qua Cong DVC cua tinh, can b9,
cong chire, vién chirc tiép nhan hd so tai Bo phén tiép nhan va tra két qua phai
xem x¢ét, kiém tra tinh chinh xéc, day du cua hd so.

a) Truong hop hd so chua day du, chinh xac hoic khong thugc tham quyén
giai quyét theo quy dinh, can bd, cong chire, vién chirc tiép nhan  phai 6 thong
bo, néu rd ndi dung, 1y do va hudng dan cu thé, diy du mot lan dé t6 chirc,
c4 nhan bd sung ddy du, chinh xac hodc giri ding dén co quan c6 tham quyén.
Viéc thong bao dugc thyc hién thong qua chirc nang gui thu dién tir, g tin
nhan tGi nguoi dan cua Cong Dich vu cong cua tinh;

b) Néu hd so cua to chtrc, ¢4 nhan day du, hop 18 thi can bg, cong chuc, vién
chtre tai B phan tiép nhén va tra két qua tiép nhan va chuyén cho co quan c6
tham quyén dé giai quyét theo quy trinh.

Khdng qua 0,5 ngay
ké tir ngay phat sinh
ho so truc tuyén

Bwoe

Giai quyét thi tuc
hanh chinh

Sau khi nhan ho so tha tuc hanh chinh tir Bo phan tiép nhéan va tra két qua
cong churc, vién chirc xtr Iy xem xét, tham dinh ho so, trinh phé duyét két qua
giai quyét thu tuc hanh chinh:

7 ngay, trong do:

1. Tiép nhdn hé so (B6 phdn TN&TKQ)

0,5 ngay

2. Gidi quyét ho so (phong TTBCXB), trong do:

06 ngay

- Truong hop thu tuc hanh chinh khéng quy dinh phai tham tra, xac minh ho
s0, 14y y kién ciia co quan, t6 chirc, co lién quan, can b9, cong chirc, vién chirc
duoc giao xur 1y ho so tham dinh, trinh cép c6 thim quyén quyet dinh; cap nhat

thong tin vao Phan mém mot cira dién tir; tra két qua giai quyét thi tuc hanh
chinh.

+ Chuyén vién:
Thém dinh hé so:
e Truong hop ndi dung ho so khong dung quy dinh (hodc khong dap tng
yéu céu, hodc khong du diéu kién), thong bao cho t6 chirc, ca nhan néu
13 1y do hodc yéu cau bo sung hd so;

03 ngay

10








Thoi gian giai

TT | Trinh ty thyc hién Cach thirc thye hién quyét Ghi chu
e Truong hop, hd so dap tng yéu cau, thi trinh lanh dao Phong dé tién
hanh Iap cac thu tuc tham dinh hd so va noi dung.
e Duy thao Gidy phép hoat dong in.
+ Lanh dao phong TTBCXB: Kiém tra Dy thao Gidy phép hoat dong in
+ Lanh dao don vi: Phé duyét Dy thao Gicfy phép hoat dong in + Van thu don 01 ngay
vi:
Kiém tra thé thirc van ban:
e Trinh Lanh dao S¢ ky phé duyét Gidy phép hoat dong in xuét ban 1,5 ngay
pham.
e Chuyén két qua TTHC cho CC B6 phan tiép nhén va tra két qua. 5
0,5 ngay
Tra két qua giai | Cong chic tiép nhan va tra két qua nhap vao so theo ddi ho so va phan mém
quyét thi tuc hanh | dién tir thuc hién nhu sau:
chinh - Thong bao cho to chirc, c4 nhan biét trude qua tin nhan, thu dién tir, dién
(Két qua giai quyét | thoai hodc qua mang xa hoi duoc cip c6 tham quyén cho phép dbi v6i hd so 0,5 ngay
thu tuc hanh chinh | giai quyét thu tuc hanh chinh trude thoi han quy dinh.
giti tra cho té chire, | - T chiic, c4 nhan nhan ket qua giai quyét tha tuc hanh chinh theo thoi gian, | (Thoi gian tra két
. | cd nhdn phai bao | dia diém ghi trén Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua (xuat trinh gidy hen | qua: Sane: tir 07 oidy
Buwoe | . .y qu g g
4 dam day dii theo quy | tra két qua). Cong chure tra ket qua kiém tra phiéu hen va yéu cau nguoi dén | gén 11 gio 30 phut;

dinh ma co quan c0
tham quyén tra cho
16 chikc, cd nhéan sau
khi gidi quyét xong
thu tuc hanh chinh)

nhan két qua ky nhan vao sb va trao két qua.

- Truong hop nhan két qua théng qua dich vu buu chinh céng ich. (ding ky
theo hudng dan ciia Buu dién) (néu cb).

- Trudng hop ndp hd so qua dich vu cong tryc tuyén, nhan két qua truc tiép
tai Trung tam KSTTHC va Phuc vu HCC, khi di mang theo ho so gbc dé ddi
chiéu va  ndp lai cho can by tiép nhan ho so; truong hop dang ky nhan két qua
tryc tuyén thi thong qua Cong Dich vy cong tryc tuyén.

chiéu: tir 13 gio 30
dén 17 gid cua cac
ngay lam viéc)

2.2. Thanh phén, s6 lwong ho so

11








a) Thanh phan ho so:

- Pon dé nghi cdp lai gidy phép hoat dong in;

- Cdc gidy to chitng minh su thay doi trong cdc trwong hop cu thé nhu: Tén goi cua co so in; dia chi tru so chinh, chi
nhanh cua co so in; loai hinh t6 chirc hoat dong cua co s6 in; thanh lap hodc gidi thé chi nhanh cua co so in va nguoi dirng
dau co so in;

- Gidy phép hoat dong in (doi véi truong hop gidy phép bi huw hong.

b) S6 lugng hd so: 01 bo.

2.3. Pdi twong thue hién thi tuc hanh chinh: T chic.

2.4. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh: S¢ Thong tin va Truyén thong tinh Pong Thap.

2.5. Két qua thure hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép hoat dong in.

2.6. Phi, 1€ phi: Khdng co.

2.7. Tén miu don, mau to khai: Pon dé nghi cdp lai gidy phép hoat dong in (Mau sé 02, Phy luc ban hanh kém theo
Nghi dinh so 72/2022/ND-CP ngay 04/10/2022 cuia Chinh phii).

2.8. Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khéng c6.
2.9. Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh:
- Nghi dinh s6 60/2014/NP-CP ngay 19/6/2014 ciia Chinh phii vé hoat déng in.

- Nghi dinh s6 25/2018/ND-CP ngay 28/02/2018 ciia Chinh phii sira doi, b6 sung mét s6 dieu ciia Nghi dinh s6
60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 ciia Chinh phii vé hoat déng in.

- Nghi dinh sé 72/2022/ND-CP ngay 04/10/2022 cua Chinh phu sira doi, bo sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh so
60/2014/ND-CP ngay 19/62014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong in va Nghi dinh s6 25/2018/ND-CP ngay 28/2/2018 cua
Chinh phu swa doi, b6 sung mot so diéu cua Nghi dinh 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong
in.
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_ - Thong tw 03/2015/TT-BTTTT ngay 06/3/2015 cua B truong B Thong tin va T ruyén thong quy dinh chi tiét va huéng
ddn thi hanh mot so diéu, khoan cua Nghi dinh s6 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong in.
2.10. Luu ho so (ISO): Thue hién theo cac quy dinh vé luu trir, trong do, chi y cac ndi dung:

Thanh phén hb so lru

B0 phan luu triv

Thoi gian luu

- Nhu muc 2.2;

- Két qua giai quyét TTHC hodc Van ban tra 10i cia don vi dbi
v6i ho so khong dap tng yéu cau, diéu kién.

- Ho so tham dinh (néu co)

- Vin ban trinh co quan cp trén (néu co)

Phong Théng tin - B&o chi - Xuét ban.

Céc biéu mau theo Khoan 1, Diéu 9, Thong tu s6 01/2018/TT-
VPCP ngay 23 thang 11 ndm 2018 cua B trudng, Chu nhiém
Vin phong Chinh phu quy dinh chi tiét mét s6 diéu va bién phap
thi hanh Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 nim
2018 cua Chinh phu vé thuc hién co ché mét cira, mot cura lién
thong trong giai quyét thi tuc hanh chinh.

Bo phan tiép nhan va tra két qua.

01 nam, sau do chuyén ho so
dén kho luu trir cua S&
TT&TT.
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Maiu s6 02

TEN PON VI BE NGHI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CAP LAI GIAY PHEP Doc 1ap - Tw do - Hanh phic
Sb: ...../.... (néu co) .., NEAy ... thang ... nam
~ DPONDE NGHI
Cap lai giay phép hoat dong in
Kinh gl ..o !

1. TN AOM VI B8 NI et 2
2.BIaChii oo
3.S6 di@n thoai: ... Email: ...
4. Ma s0 doanh nghi€p: ... Serereee s
5. Quyét dinh thanh lap d61 voi co s¢ in sy nghiép cong 1ap 6 .............. ngay......... thang........
nim........, NOi cap ....... PP P 8
6. Co s¢ in da dugc cap giay phép hoat dong in s .......... ngay........ thang........ nam........ cua

Hién nay, do don vi c6 su thay d6i thong tin (1am mat, hong...) gidy phép hoat dong in, dé dam bao
c0 s0 in hoat dong ding quy dinh cua phap luat, don vi lam don nay d€ nghi quy co quan xem x¢ét
cap lai giay phép hoat dong in cho co sé in theo céc thong tin sau:

-Téncosoin/chinhanh: ... ... e
-Diachitru sd chinh: ...
-DPiénthoai: ... Email: ...
- Pia chi chi nhanh (MU CO): ....vvveiii e
-DPiénthoai: ... Email: ...
- Ho tén ngudi ding dau co sd in/chi nhanh: ............... Can cudc cong dan:

S6 ... ngay....... thang ... ndm ... noi cdp hodc sb dinh danh canhan: .......................

O] 411 (oI 2§ H
- Tén t6 chirc, ca nhan chi s¢ hitu co $G in (MU CO): ..evvveivene e

- N6i dung dé nghi dugc cip phép hoat dong ché ban/in/gia cong sau in: ................. 4

- MUC dich hoat BONE: ..., 5

Pon vi giri kém theo don nay céc tai liéu lién quan dén thay doi thong tin gidy phép hoat dong in
theo quy dinh ctia phép luat.
NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
(Ky, ghi r6 ho tén va dong dau)

! Ghi tén co quan cap gidy phép.

2 Ghi tén co s in dé nghi cap phép. Truong hop co s¢ in khong 6 phap nhan thi ghi tén co quan
chu quan cap trén truc tlep

3 Chi ghi sb, ngay, thang, nim, noi cip cta quyét dinh thanh 1ap ddi véi co so in su nghiép cong
1ap.

* Ghi tén timg loai san pham in dé nghi cap gidy phép (Vi du: Béo, tap chi va cac an pham bao chi
khac; tem chéng gia...).

% Ghi 16 1a kinh doanh hoic khong kinh doanh (phuc vu ndi bo).







3. Xac nhan dang ky hoat dong in
3.1. Trinh tw, cach thire, thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh

TT | Trinh ty thyc hién

Cach thirc thue hién

Thoi gian giai
quyét

Ghi chua

Nop ho so thi tuc
hanh chinh: 76

.| chire, cd nhan chuan | A .
Budc : L tinh Dong Thap.

bi ho so day dii theo | 5 "y thang qua dich vy Buu chinh.
quy dinh va nop ho

1. N(:)p truc tiép tai by phan Tiép thén va Tra két qua linh vuc Thong tin va
Truyén thong thudc Trung tdm Kiém sodt TTHC va Phuc vy hanh chinh cong

Sang: tur 07 gid
dén 11 gid 30
phut; chidu: tir 13
gio 30 dén 17 gio
cua cac ngay lam
viéc.

SO’ qua cdc cdch thirc

http://egov.dongthap.gov.vn.

sau: 3. Hodc ndp truc tuyén tai website cong Dich vu cong cua tinh Pong Thap:

Khoéng quy dinh
(tuy khach hang)

phan mém mot cira dién tir cta tinh.

5 | chuyén hd so thii | sung, hoan thién ho so;

1. Pbi véi ho so duoc ndp truc tiép qua B phan tiép nhan va tra két qua hodc
thong qua dich vu buu chinh cong ich can bd, céng chirc, vién chirc tiép nhan hd
so tai BO phan tiép nhan va tra két qua xem xét, kiém tra tinh chinh x4c, day du
ctia hd 503 quet (scan) va luu trir hé so dién tir, cap nhit vao co so dit lidu cta

a) Truong hop hd so chua day du, chua chinh xac theo quy dinh, can b9, cong
chtrc, vién chirc t1ep nhan hd so phai huéng din dai dién to chtrc, ca nhan bd
Tiép nhan  va | sung, hoan thién ho so theo quy dinh va néu rd 1y do theo mau Phiéu yéu cu bo

tuc hanh chinh b) Trudong hop tur chdi nhan ho so, can b, cong chuc, vién chirc tiép nhan ho so
phai néu 13 1y do theo mau Phiéu tir chdi giai quyét ho so thu tuc hanh chinh;

¢) Truong hop ho so day du, chinh xac theo quy dinh, can bg, cong chure, vién
chtre tiép nhan ho so va lap Glay tiép nhén hd so va hen ngay tra két qua; dong
thot, chuyen cho co quan c6 tham quyen dé giai quyet theo quy trinh.

Chuyén ngay ho
SO tiép nhan truc
tiép trong ngay
lam vi¢éc (khong
dé qua 3 gid lam
viéc) hodc chuyén
vao dau gio ngay
1am viéc tiép theo
d6i véi  truong
hop tiép nhan sau
15 gio hang ngay.

2. D6i véi ho so duoc nop truc tuyen thong qua Cong DVC cua tinh, can bg,
cong chuc, vién chirc tiép nhan ho so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua phai
xem xét, kiém tra tinh chinh xéac, day du cua hd so.

Khong qua 0,5
ngay ké tir ngay
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TT

Trinh tu thuc hién

Cach thirc thuc hién

Thoi gian giai
quyét

Ghi chu

a) Truong hop ho so chwa day du, chinh xac hoic khong thudce tham quyén giai
quyét theo quy dinh, can bd, cong chirc, vién chirc tiép nhan phai c6 thong bao,
néu rd ndi dung, 1y do va hudng din cu thé, day du mot 1an dé to chirc, ca nhan
bd sung day du, chinh xac hodc giri dung dén co quan c6 thAm quyen Vi¢c thong
bao duoc thue hién thong qua chirc ning giri thu dién tir, giri tin nhén t6i nguoi
dan cua Céng Dich vu cong cua tinh;

b) Néu hd so cua td chirc, ci nhan dﬁy du, hop 1€ thi can bg, cong chuc, vién
chtrc tai Bo phan tiép nhan va tra két qua tiép nhan va chuyén cho co quan c6
tham quyén dé giai quyét theo quy trinh.

phat sinh ho so
tryc tuyén

Giai quyét thi tuc
hanh chinh

Sau khi nhan ho so thu tuc hanh chinh tir B phén tiép nhan va tra két qua céng
chtre, vién chirc xur Iy xem xét, tham dinh ho so, trinh phé duyét két qua giai
quyét thu tuc hanh chinh:

3 ngay, trong do:

1. Tiép nhén ho so (Bé phin TN&TKQ)

0,5 ngay

2. Gidi quyét ho so (phong TTBCXB)

02 ngay, trong
do:

- Truong hop thu tuc hanh chinh khong quy dinh phai tham tra, xac minh ho so,
liy y kién cua co quan, t6 chirc, co lién quan, can by, cong chire, vién chirc duoc
giao xir Iy ho 50 tham dinh, trinh cp c6 tham quyén quyet dinh; cép nhat thong
tin vao Phan mém mot cira dién tir; tra két qua giai quyét thi tuc hanh chinh.

+ Chuyén vién:
Tham dinh hé so:

e Truong hop ndi dung ho so khong ding quy dinh (hogc khong dap tng
yéu cau, hodc khong du diéu kién), théng bao cho t6 chirc, c4 nhan néu rd
Iy do hodc yéu cau b sung hd so;

e Truong hop, hd so dap ing yéu cau, thi trinh 1anh dao Phong dé tién hanh
1ap céc thu tuc tham dinh ho so va ndi dung.

0,5 ngay








Thoi gian giai

TT | Trinh ty thyc hién Cach thirc thye hién quyét Ghi chu
e Dy thao Gidy phép hoat dong in Xudt ban pham
+ L&nh dao phong TTBCXB: Kiém tra Du thao Gidy xdc nhén ddng ky hoat dong
in;
+ Lanh dao don vi: Phé duyét Gidy xdc nhgn dang ky hoat dong in. 0,5 ngay
+ Van thwyd(m Vi 0,5 ngay
Kiém tra thé thirc van ban: 0.5 na3
e Trinh Lanh dao So ky phé duyét Gidy xac nhan ding ky hoat dong in. 0 NYaY
e Chuyén két qud TTHC cho CC Bo phan tiép nhén va tra két qua.
Tra két qud gidi | Cong churc tiép nhan va tra két qua nhap vao sb theo ddi hd so va phin mém dién
quyét thu tuc hanh | ¢y thyc hign nhu sau:
Ch'{‘h L . | - Thong béo cho to chitc, ca nhan biét truéc qua tin nhan, thu dién tir, dién thoai 5
(Ket qua giai quyet hodic qua mane xa hoi d i0 c6 th 31 cho bhép déi véi hd 9 0,5 ngay
thii. tuc hanh chink | P q m g ,Xa o1 : u:qc‘c'ap co am‘ quyeén cho phép doi véi ho so gidi quye
giti tréi cho 6 chire, | 19 e hanh chinh true thoi han quy dinh, .| (Thdi gian tra két
c4 nhin phdi bdo | T6 chure, ca nhan nhan két qua giai quyet thu tuc hanh chinh theo thoi gian, dia qua: Sang: tir 07
Buéc | dam ddy dii theo quy diém ghi trén Gidy tlep nhan ho so va hen tra két qua (xuat trinh glay hen tra két gidr dén 11 gior 30
4 | @inh ma co quan cé qua). Cong chire tra két qua kiém tra phiéu hen va yéu cau nguoi dén nhan két phat; chidu: tir 13

tham quyén tra cho
16 chire, ¢4 nhéan sau
khi gidi quyét xong
thu tuc hanh chinh)

qua ky nhan vao sb va trao két qua.

- Trudng hop nhan két qua théng qua dich vu buu chinh cong ich. (ding ky theo
huéng dan cia Buu dién) (néu cb).

- Truong hop ndp hd so qua dich vu cong truc tuyén, nhan két qua truc tiép tai
Trung tam KSTTHC va Phuc vu HCC, khi di mang theo ho so gbc dé ddi chiéu
va nop lai cho can bo tiép nhan hd so; truong hop ding ky nhan két qua truc
tuyén thi thong qua Cong DVC truc tuyén.

gio 30 dén 17 gio
cua cdc ngay lam
viéc)

3.2. Thanh phin, so lwong ho so

a) Thanh phdn hé so:








- To khai dang ky hoat dong co so in.

b) S6 lugng ho so: 01 bd

3.3. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: T6 chuc.

3.4. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh: S¢ Thong tin va Truyén thong tinh Dong Thap.

3.5. Két qua thyc hién thii tuc hanh chinh: Gidy xdc nhan ding ky hoat dong in.

3.6. Phi, 1€ phi: Khong co.

3.7. Tén méu don, miu to khai: To khai ding ky hoat dong in (Mdu s6 08 — Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6
72/2022/ND-CP ngay 04 thang 10 nam 2022 ciia Chinh phu).

3.8. Yéu ciu, diéu ki¢n thuc hi¢n thi tuc hanh chinh:

- P6i v6i co so thue hién ché ban, in, gla cOng sau in cac san pham gom Mau, biéu mau gidy to do co quan nha nudc
ban hanh; hoa don tai chinh, cac loai thé, gidy td co sin ménh gia hoic dung dé ghi ménh gia (khong bao gdm tién) phai dap
ing cac diéu kién sau day:

+ C6 thiét bi phu hop dé thuc hién mot hodc nhiéu cong doan ché ban, in, gia cong sau in theo nhu cau, kha nang hoat
dong cua co s¢ in va ding voi to khai dang ky hoat dong co so in;

+ C6 mit bang hop phap dé thuc hién ché ban, in, gia cong sau in;

+ C6 chii 86 hitu 12 t6 chire (co quan nha nude, t6 chire chinh tri, t6 chire chinh trj - xa hoi, t chire chinh trj - x4 hi, nghé
nghiép, t6 chirc xd hoi — ngh€ nghiép, don vi su nghiép cong 1ap, t6 chirc kinh € ¢6 chu s¢ hitu la cong dan Viét Nam) hodc ca
nhan la cong dan Vi¢t Nam; c6 nguoi ding dau 1a cong dan Viét Nam, thudng tr( hop phap tai Viét Nam, c6 nang luc hanh vi
dan su day du.

3.9. Can cwr phap ly cua tha tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s6 60/2014/NB-CP ngay 19/6/2014 ciia Chinh phii vé hoat djng in.

- Nghi dinh sé6 25/2018/NP-CP ngay 28/02/2018 cua Chinh phu sua déi, b6 sung mét sé diéu cia Nghi dinh sé
60/2014/NP-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu vé hoat dong in.
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- Nghi dinh sé 72/2022/NP-CP ngay 04/10/2022 cua Chinh phu sira doi, bo sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh so
60/2014/ND-CP ngay 19/62014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong in va Nghi dinh s6 25/2018/ND-CP ngay 28/2/2018 cua
Chinh phu sva doi, bo sung mot so diéu cua Nghi dinh 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong

n.

_ - Thong tw 03/2015/TT-BTTTT ngay 06/3/2015 cua Bo trwong Bo Thong tin va Truyén théng quy dinh chi tiét va huéng
dan thi hanh mot so diéu, khoan cua Nghi dinh so 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong in.

3.10. Luu hd so (ISO): Thuc hién theo cic quy dinh vé lwu trik, trong dé, chi y cic ndi dung:

Thanh phén hb so luru

B0 phan luu trir

Thoi gian luu

- Nhu muc 4.2;

- Két qua giai quyét TTHC hodc Van ban tra 161 cua don vi dbi
v6i1 ho so khong dap ung yéu cau, dieu kién.

- H6 so tham dinh (néu cd).

- Vin ban trinh co quan cip trén (néu co).

Phong Thdng tin — B&o chi — Xuat ban.

Céc biéu mau theo Khoan 1, Diéu 9, Thong tu s6 01/2018/TT-
VPCP ngay 23 thang 11 ndm 2018 cua B trudng, Chu nhiém
Vin phong Chinh phu quy dinh chi tiét mét s6 diéu va bién phap
thi hanh Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 nim
2018 cua Chinh phu vé thuc hién co ché mét cira, mot cura lién
thong trong giai quyét thi tuc hanh chinh.

B6 phan tiép nhan va tra két qua.

0l nam, sau dé chuyén hé so
dén kho luu trit cia S6 TT&TT.








M4iu s6 08

TEN TO CHUC, CA NHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
PANG KY HOAT PONG IN Doc lap - Tu do - Hanh phuc
Sb: ... [oiiiin (néu co) .., NEAY ... thang ... nam
TO KHAI
Piang ky hoat dong in
Kinh glri: ..o !
-Tén cosoin/chi nhdnh: .. ... .o
-Pia chitru SO ChINI: ..o
- Dia chi chi nhAnh (MU COY: «.vvee e el
-Piénthoai: cooovvviiiiii Email: .o o,
= MA SO dOANN NBRIBP: ..ot
- Quyét dinh thanh lap ddi voi co so in sy nghiép cong 1ap $6 ... ngay .... thang .... ndm ....., noi
CAD oeeveeiee
-Piénthoai: .o Email: ..o
- Ho t&n nGUOT AUNE QAU CO SO I «.evvneeee et e,
- Can cudce cong dan hodc HO chiéu (d6i v6i nguoi nude ngoai): SO ... ngdy.... thang ... ndm noi
CAD e hoic s6 dinh danh canhan: ........................
O] 411 (o ) H
- Tén t6 chirc, ca nhan chi s¢ hitu co $G in (MU CO): ..ovvveieen e,
- Noi dung ding ky hoat dong ché ban/in/gia cONg SAUIN ..........eevveeieeeie e 2
= MUC GiCh B0t BONE ... oe e 3
- Danh muc thiét bi in (Ché ban, in, gia cong sau in
Chat Tinh ning| S6, ngay,
Tén thiét S6 dinh lwgng (Méi sir thang,
oTT | Pi(Ghitiéng Héng Model |927h thjét Nuée | Nam Sb  [100% hogc aa) dung (ché| nim cia
Viét va theo [san xuat bi (S0 [san xuatfsan xuatflwong (chiéc)| qua sir dw}g bdn, in, gia| Hoa dO’l,l
cong nghg) may) tgi thoi diem | cdng sau | mua thiét
diu tw) in) bi
- S6, ngay, thang, nam, noi cAp gidy to vé dia diém, mit bang san Xuat: ........................ 4

Chung t61 cam két tinh chinh x4c ndi dung dang ky trén day va chap hanh dang cac quy dinh cia
phap luat vé hoat dong in.

NGUOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT
(Ky, ghi r6 ho tén va dong dau)

! Ghi tén co quan x4c nhan ding ky.

2 Ghi tén ting loai san pham in dang ky (Vi du: Bao bi, nhan hang hoa...).

3 Ghi 16 1a kinh doanh hoi#ic khong kinh doanh (phuc vu ndi bd).

* Ghi sd, ngdy, thang, nim, noi cap Gidy chirng nhan quyén sir dung dat hodc hop dong hoic cac
loai gidy to khac chimg minh vé viéc duoc giao dat, thué dat, thué mat bang, nha xudng.







4. X4c nhén thay déi thong tin ding ky hoat dong co sé in
4.1. Trinh tw, cach thirc, thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh

TT

Trinh tu thuc hién

Cach thirc thuc hién

Thoi gian gidi quyét

Ghi chu

Nop ho so tha tuc
hanh  chinh:
chire, cd nhdan chudn
bi hé so ddy dii theo
quy dinh va ndp ho
SO’ qua cdc cdch thirc
Sau:

To

1. Nop truc tiép tai by phan Tiép nhén va Tra két qua linh vuc Thong tin
va Truyén thong thudc Trung tAm Kiém soat TTHC va Phuc vu hanh chinh
cong tinh Pong Thép.

2. Hoac thong qua dich vu Buu chinh.

Séang: tir 07 gid dén 11
gid 30 phit; chiu: tir 13
gid 30 dén 17 gio cua
cac ngay lam viéc.

3. Hodc ndp truc tuyén tai website cong Dich vu cong ctia tinh Dong Thap:
http://egov.dongthap.gov.vn.

Khong quy dinh (tuy
khach hang)

Tiép nhan va
chuyén ho so thu
tuc hanh chinh

1. P6i voi ho so duge ndp truc tiép qua B phén tiép nhan va tra két qua
hodc thong qua dich vu buu chinh cong ich cén b, cong chirc, vién chuc
tiép nhan ho so tai BO phan tiép nhan va tra két qua xem Xeét, kiém tra tinh
chinh xac, déy du cua hd so; quét (scan) va luu tri ho so dién ti, cap nhat
vao co s dir liéu ctia phan mém mot ctra dién tir cua tinh.

a) Truong hop hd so chua diy du, chua chinh xéc theo quy dinh, can bo,
cong chuc, vién chirc tiép nhan ho so phai huéng dan dai dién t6 chire, ca
nhan bd sung, hoan thién hd so theo quy dinh va néu rd 1y do theo mau
Phiéu yéu cu bo sung, hoan thién ho so;

b) Trudng hop tir chdi nhin hd so, can bo, cong chirc, vién chirc tiép nhan
hd so phai néu 13 1y do theo mau Phiéu tir chdi giai quyét hod so thi tuc
hanh chinh;

¢) Truong hop hd so day du, chinh xac theo quy dinh, can bg, cong chuc,

vién chtrc tiép nhan ho so va 1ap Gidy tlep nhan ho so va hen ngay tra két
qua; dong thoi, chuyén cho co quan c6 thim quyén dé giai quyét theo quy
trinh.

Chuyén ngay hd so tiép
nhan truc tiép trong ngdy
lam viéc (khong dé qua 3
gid lam viéc) hoac
chuyén vao dau gio ngay
1am viéc tiép theo ddi voi
truong hop tiép nhan sau
15 gio hang ngay.





http://egov.dongthap.gov.vn/





TT

Trinh tu thuc hién

Cach thirc thuc hién

Thoi gian gidi quyét

Ghi chu

2. P6i v6i ho so duge ndp truc tuyén thong qua Cong Dich vu cong cua
tinh, can b, cong chirc, vién chirc tiép nhan ho so tai Bo phan tlep nhan
va tra két qua phai xem xet, kiém tra tinh chinh xac, day du cta ho so.

a) Truong hop h6 so chua day du, chinh xac hodc khong thudce tham quyén
giai quyét theo quy dinh, can bg, cong chire, vién chirc tlep nhan phai co
thong bao, néu rd ndi dung, Iy do va huéng dan cu thé, diy du mot 1an dé
t6 churc, c4 nhan bo sung day di, chinh xac hodc gui dung dén co quan c6
tham quyén. Viéc thong bao duoc thuc hién thong qua chirc ning gtri thu
dién twr, gui tin nhén téi nguoi dan cua Céng Dich vu cong cua tinh;

b) Néu ho so cua to chuc, ca nhan day du, hop 1€ thi can b9, cong chirc,

vién chuc tai B phan tlep nhan va tra két qua tiép nhan va chuyén cho co
quan c6 tham quyén dé giai quyét theo quy trinh.

Khéng qué 0,5 ngay ké
tur ngay phat sinh ho so
truc tuyén

Giai quyét thi tuc
hanh chinh

Sau khi nhan hé so thu tuc hanh chinh tir B phan tiép nhén va tra két qua
cong chtrc, vién chirc xtr Iy xem x€t, thdm dinh ho so, trinh phé duyét két
qua giadi quyéet thu tuc hanh chinh:

3 ngay, trong do:

1. Tiép nhdn hé so (Bé phdn TN&TKQ)

0,5 ngay

2. Gidi quyét hé so (phong TTBCXB)

02 ngay, trong do:

- Truong hop thu tuc hanh chinh khong quy dinh phai tham tra, xac minh
ho so, lay ¥ kién cua co quan, t6 chirc, c6 lién quan, can by, cong chic,
vién chirc dugc giao xir 1y ho so tham dinh, trinh cap c6 tham quyén quyét
dinh; cap nhat thong tin vao Phan mém mot cira dién tir; tra két qua giai
quyét thi tuc hanh chinh.

+ Chuyén vién:
Tham dinh ho so:
e Truong hop nodi dung ho so khong ding quy dinh (hoic khéng dap
g yéu cau, hodc khong du di€u kién), théng bao cho t6 chire, ca
nhan néu r6 1y do hodc yéu cau bo sung ho so;

0,5 ngay








TT | Trinh tu thuc hién Cach thirc thuc hién Thoi gian gidi quyét | Ghichi
e Trudng hop, hd so dap Gmg yéu cau, thi trinh lanh dao Phong dé
tién hanh 1ap cac thi tuc tham dinh hd so va ndi dung.
e Duy thao Gidy x4c nhan ding ky hoat dong co so in
+ Lanh dao phong TTBCXB: Kiém tra Du thdo Gidy xdc nhdn dang ky .
hoat dong co so in, 0,5 ngay
+ Lanh dao don vi: Phé duyét Gidy xdc nhdn ding ky hoat déng co sé in. 0,5 ngay
+ Van thwydo’n Vi 0,5 ngay
Kiéem tra thé thirc van ban: ’
e Trinh Lanh dao S¢ ky phé duyét Gidy xac nhan.
e Chuyén két qua TTHC cho CC Bo phan tiép nhén va tra két qua.
Tra; keto qua glal | c5no chire tiép nhan va tra két qua nhap vao so theo ddi hd so va phan
qu’yet thu tyc hanh mém dién tir thue hién nhu sau:
Ch'Ph L < | - Thong bao cho td chirc, ca nhan biét trude qua tin nhén, thu dién tt, dién
(K?t qua giat quy et thoai hodc qua mang xa hoi duogc cép ¢4 tham quyén cho phép dbi v6i hod 0,5 ngay
thfl, tu? hanh} chzzqh S0 gial quyét thu tuc hanh chinh trudc thot han quy dinh. ’
gt tr aAch 0 t‘f _Ch YS | - T6 chirc, c4 nhan nhan két qua giai quyet thu tuc hanh chinh theo thoi Thoi eian tra két qua:
Buée ca nhgm p hai bdo gian, dia diém ghi trén Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua (xuét trinh ( , G_l glan tra ket qua.
dam ddy dii theo quy iy hen tra két qua). Cong chuc tra két qua kiém tra phiéu hen va yéu cau Sang. tr 07 810 den 11
4 shay Ie ave). ~ons a (o PACHAe vy gio 30 phut; chiéu: tir 13

dinh ma co quan co
tham quyén tra cho
16 chikc, cd nhéan sau
khi gidi quyét xong
thu tuc hanh chinh)

ngudi dén nhan két qua ky nhan vao so va trao két qua.

- Trudng hop nhan két qua théng qua dich vu buu chinh cong ich. (ding
ky theo huéng din cua Buu dién) (néu co).

- Truong hop ndp ho so qua dich vu cong truc tuyén, nhan két qua truc
tiép tai Trung tam KSTTHC va Phyc vu HCC, khi di mang theo ho so gdc
dé ddi chiéu va nop lai cho can bo tiép nhan hd so; trudng hop dang ky
nhan két qua tryc tuyén thi thong qua Cong Dich vu cong tryc tuyén.

gio 30 dén 17 gio cua
cac ngay lam viéc)

4.2. Thanh phin, so lwong ho so:

a) Thanh phan ho so:








- To khai thay d6i théng tin dang ky hoat déng co s¢ in.

b) S6 luong hd so: 01 bo.

4.3. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: 76 chirc.

4.4. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh: S¢ Thong tin va Truyén thong tinh Dong Thap.
4.5. Két qua thyce hién thii tuc hanh chinh: Gidy xdc nhan ding ky hoat dong co sé in.

4.6. Phi, 1€ phi: Khong co.

4.7. Tén mhu don, miu to khai: To khai thay d0i thong tin dang ky hoat dong co so in (Mdu s6 09 — Phu luc ban hanh
kem theo Nghi dinh so 72/2022/NP-CP ngay 04 thang 10 nam 2022 cua Chinh phu).

4.8. Yéu ciu, diéu Kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khong cé.

4.9. Can cwr phap ly cua thua tuc hanh chinh:

- Nghi dinh s6 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cia Chinh phii vé hoat dong in.
- Nghi dinh s6 25/2018/NP-CP ngay 28/02/2018 cua Chinh phu sia doi, bo sung mét sé diéu ciia Nghi dinh s6
60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu vé hoat dong in.
- Nghi dinh sé 72/2022/ND-CP ngay 04/10/2022 cua Chinh phu sira doi, bo sung mot s6 diéu cua Nghi dinh s6
60/2014/ND-CP ngay 19/62014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong in va Nghi dinh so 25/2018/ND-CP ngay 28/2/2018 cua
Chinh phu swa doi, bé sung mot so diéu cua Nghi dinh 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong

n.

- Théng tw 03/2015/TT-BTTTT ngdy 06/3/2015 ciia BJ trucng Bo Thong tin va Truyén thong quy dinh chi tiet va hudng
dan thi hanh mot so diéu, khoan cua Nghi dinh so 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014 cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong in.

4.10. Luu ho so (ISO): Thue hién theo cic quy dinh vé lwu trit, trong dé, chii ¥ cic ndi dung:

Thanh phan hb so luu

B¢ phan luu triv

Thoi gian luu

- Nhu muc 3.2;

Phong Thong tin — B&o chi — Xuét ban





https://dvc.mic.gov.vn/Upload/TTHC/M%E1%BA%ABu-s%E1%BB%91-02.-%C4%90%C6%A1n-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-c%E1%BA%A5p-l%E1%BA%A1i-GPH%C4%90-in.docx


https://dvc.mic.gov.vn/Upload/TTHC/M%E1%BA%ABu-s%E1%BB%91-02.-%C4%90%C6%A1n-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-c%E1%BA%A5p-l%E1%BA%A1i-GPH%C4%90-in.docx





- Két qua giai quyét TTHC hodc Van ban tra 11 ctiia don vi d6i
vo1 ho so khong dap img yéu cau, di€u kién.

- H6 so tham dinh (néu c6).

- Vin ban trinh co quan cip trén (néu co).

Céc biéu mau theo Khoan 1, Diéu 9, Thong tu $601/2018/TT-
VPCP ngay 23 thang 11 nam 2018 cua B9 truéng, Chu nhiém
Vin phong Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién
phap thi hanh Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4
nam 2018 cua Chinh phu vé thuc hién co ché mot cira, mét cira
lién théng trong giai quyét thu tuc hanh chinh.

B6 phan tiép nhan va tra két qua

0l nam, sau dé chuyén hé so
dén kho luu trir cua S6 TT&TT








TEN TO CHUC, CANHAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

DPANG KY THAY POI Péc 1ap - Tu do - Hanh phiic
THONGTIN e
Sb: ... [eviiinn. (néu co) ..., ngay ... thang ... nam ...
] TO KHAI
Thay doi thong tin dang ky hoat dong in
Kinh @l ooove i, !
I. NOI DUNG THONG TIN PA KHAI BAO?
-Téncosdin/chinhdnh: ...
-Pia chitru SO ChINI: ..o
- Pia chi chi Thanh (N80 CO): ....ovnii e,
-DPiénthoal: ... Email: ...
- Quyét dinh thanh 1ap d6i voi co s6 in su nGhiBp SO .... NEAY....HANG ... NOT CAP ..o ee s
-Diénthoal: ... Email: ...
- Ho t8n nguoi QNG QAU CO SO I .. .eeeeee et

- Cén cudc cong dan hoac Ho chicu (do1 véi ngudi nude ngoai): SO ... ngay.... thang ... ndm noi cap

O 411 {2 ) E T
- Tén t6 chirc, ca nhan chi s6 hitu co $G in (MU CO): ...evvneeeen el

- Noi dung dang ky hoat dong ché ban/in/gia cONE SAU AN ..........oovveeeiiie e

= Muc dich hoat AON: ... e e e e

- Danh muc thiét bi in (Ché ban, in, gia cong sau in)

MAiu s6 09







Chat S6, ngay
j&) e - kd ] 9
Tén thiet bi (Ghi| ., . . So dinh danh o Nam £ lurong (]!lm . Tinh ning b thang, nam
. £ A Hang san 1. sax | Nuwdc san . So 100% hodc da | dung (ché - .
STT [tieng Viét va theo % Model | thiét bi (5o X san . ., AR cia Hoa
. n xuat . xuat z, [lwong (chiéc)|qua swr dung tai| bdn, in, gia
cong nghé) may) Xuat thoi diém ddu | cong sau in) don mua
thiet bi
tw) :
I1. NOI DUNG THONG TIN THAY POI (KHAI BAO LAI)3
-Tén cosoin/chi Nhanh: ... ... o e e
- Dia chi tru SO ChIN: L. o
-PIEN thoal: .o Email: ..o,
- Giéy chtng nhan dang ky kinh doanh hodc mi s doanh nghiép hoidc Quyét dinh thanh 1ap d6i véi co so in su nghiép sb .......... ngay .... thang noi
CAP wevvvreeieeeree e
- Pia chi chi hanh (N80 CO): ....vveiie e
-Diénthoai: ... Email: ...

- Can cude cong dan hoac HO chiéu (461 voi ngudi nude ngoai): SO ... ngay.... thang ... ndm noi cap

F O VU oo

- Tén t0 chirc, ca nhan chil s hitu co SO IN (NEU CO): cnvvinniiiniiiii i

- Noi dung ding ky hoat dong ché ban/in/gia cOng Sau in: ............cooueeeeueeiieeeiieeennnn..

- Muc dich hoat QONE: ...

- Danh muc thiét bi in (Ché ban, in, gia cOng sau in)

hodc s dinh danh c& nhan:








STT

Tén thiét bi (Ghi
tieng Viét va theo

cong nghé)

Hang san
xuat

Model

S6 dinh danh
thiét bi (Sé
may)

Nuwde san
xuat

Nam
san
xuat

S6
lwgng (chiéc)

Chit lwong (Méi
100% hoic da
qua sw dung tai
thoi diém diu tu)

Tinh nang
sir dung (ché
ban, in, gia
cong sau in)

S0, ngay,
thang, nam
ctia Hoa
don mua
thiét bj

Co s6 in cam két tinh chinh xac ndi dung ding ky trén day va chap hanh dung quy dinh cta phap lut vé hoat dong in.

1 Ghi tén co quan x4c nhan dang ky.

2 Ghi theo ndi dung di ding ky va duge co quan c6 thdm quyén xac nhan.

% Ghi ndi dung thong tin thay doi so véi lan dang ky trudc.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
(Ky, ghi ro ho tén va dong dau)








5. Cip gidy xac nhan ding ky hoat dong phat hanh xuét ban pham
5.1. Trinh tw, cach thire, thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh

TT

Trinh tu thuc
hién

Cach thirc thue hién

Thoi gian giai
quyét

Ghi
chu

Nop ho so thi
tuc hanh chinh:
T6 chire, cd nhan
chudn bi ho so
day di theo quy
dinh va nop ho
so qua cac cach
thirc sau:

1. Nop truc tiép tai b phéan Tiép nhan va Tra két qua linh vuc Thong tin va Truyén
thong tai Trung tdm Kiém soat TTHC va Phuc vy hanh chinh cong tinh Péng Thap
(S6 85 Nguyén Hug, P.1, TP. Cao Lanh, tinh Pong Thap.

2. Hodc thong qua dich vu Buu chinh.

Sang: tir 07 gid dén
11 gio 30 phut;
chiéu: tir 13 gio 30
dén 17 gio cia cac
ngay lam viéc.

3. Hodc ndp truc tuyén tai website cong Dich vy coéng cia tinh Pong Thap:
http://dichvucong.dongthap.gov.vn.

Khéng quy dinh
(tuy khach hang)

Tiép nhin va
chuyén ho so
thu tuc hanh
chinh

1. Boi v6i ho so duge ndp truc tiép qua Bo phan tiép nhan va tra két qua hodc thong
qua dich vy buu chinh cong ich can bd, cong chirc, vién chirc tiép nhan ho so tai BO
phan tiép nhan va tra két qua xem xét, kiém tra tinh chinh x4c, day du cia ho so;
quét (scan) va luu trir hd so dién tir, cap nhat vao co so dit liéu ciia phan mém mot
cura dién tur cua tinh.

a) Truong hop hd so chua déy du, chua chinh xac theo quy dinh, can bd, cong chirc,
vién chirc tiép nhén hd so phai huéng dan dai dién td chtrc, ca nhan bd sung, hoan
thién ho so theo quy dinh va néu 13 1y do theo mau Phiéu yéu cau bd sung, hoan
thién ho so;

b) Truong hop tur chdi nhan hd so, can bo, cong chure, vién chirc tiép nhan hd so phai
néu rd 1y do theo mau Phiéu tir chdi giai quyét ho so thu tuc hanh chinh;

¢) Truong hop ho so day du, chinh xac theo quy dinh, can b, cong chue, vién chuc
tiép nhan ho so va lap Glay tlep nhan hd so va hen ngay tra két qua; dong thoi,
chuyen cho co quan c6 tham quyén dé giai quyét theo quy trinh.

Chuyén ngay hé so
tiép nhan truc tiép
trong ngay lam viéc
(khong dé qua 3 gio
lam viéc) hoac
chuyén vao dau gio
ngay lam viéc tiép
theo dbi véi truong
hop tiép nhan sau
15 gio hang ngay.

2. B6i v6i ho so duoc nop truc tuyen thong qua Cong Dich vu cong cua tinh, can bg,
cong chuc, vién chuce tlep nhan ho so tai Bo phan tlep nhan va tra két qua phai xem
x€t, ki€m tra tinh chinh xac, day du cua ho so.

Khong qua 0,5
ngay ké tir ngay





http://dichvucong.dongthap.gov.vn/





TT

Trinh tu thuc
hién

Cach thirc thuc hién

Thoi gian giai
quyét

Ghi

,

chu

a) Truong hop ho so chwa day du, chinh x4c hoic khong thudc tham quyen giai quyét
theo quy dinh, can b, cong chirc, vién chirc tiép nhan phai c6 thong bao, néu rd ndi
dung, Iy do va huéng dan cu thé, ddy du mot 1an dé t6 chirc, ca nhan bd sung day du,
chinh xé4c hodc giri diing dén co quan c6 thim quyen Viéc thong bao dugc thyc hién
thong qua chtrc ning giri thu dién tir, guri tin nhin téi nguoi dan cia Cong Dich vu
cong cua tinh;

b) Néu hd so cta to chire, ca nhan dﬁy du, hop 1€ thi can bo, cong chirc, vién chirc
tai BO phan tiép nhan va tra két qua tiép nhan va chuyén cho co quan c6 thim quyén
dé giai quyét theo quy trinh.

phat sinh ho so
tryc tuyén

Giai quyét tha
tuc hanh chinh

Sau khi nhan ho so this tuc hanh chinh tir B phén tiép nhan va tra ket qua cong chc,
Vvién chac xur ly xem xét, tham dinh ho so, trinh phé duyét két qua giai quyét tha tuc
hanh chinh:

07 ngay, trong do:

1. Tiép nhdn ho so (Bé phdn TN&TKQ)

0,5 ngay

2. Gidi quyét hé so (phong TTBCXB)

06 ngay, trong do:

- Truong hop thu tuc hanh chinh khéng quy dinh phai tham tra, xac minh ho so, lay
y kién cua co quan, t6 chuc, co lién quan, can bg, cdng chuc, vién chirc dugc glao
xt Iy hd so tham dinh, trinh cap ¢ tham quyén quyét dinh; cap nhat théng tin vao
Phan mém mét ctra dién tir; tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh.

+ Chuyén vién:
Tham dinh hé so:

e Truong hop ndi dung hod so khong ding quy dinh (hodc khong dap tmg yéu
cau, hodc khong du diéu ki€n), thong bao cho t6 chirc, c4 nhan néu 1o Iy do
hodc yéu cau bd sung hd so;

e Truong hop, hd so dap tng yéu cu, thi trinh 1dnh dao Phong dé tién hanh l1ap
céc thu tuc thAm dinh ho so va nodi dung.

e Du thio Gidy x4c nhan

+ Lanh dao phong TTBCXB: Kiém tra Dy thdo Gidy xdc nhdn,
+ Lanh dao don vi: Phé duyét Du thao Gicfy xdc nhan.

3,5 ngay

01 ngay








quy dinh ma co
quan c6 tham
quyén tra cho to
chic, ca nhan
sau khi qgiai
quyét xong thu
tuc hanh chinh)

- Trudng hop nhan két qua thong qua dich vu buu chinh cdng ich. (ding ky theo
huéng dan cta Buu dién) (néu co).

- Trudng hop ndp ho so qua dich vu cong tryc tuyén, nhan ket qua truc t1ep tai Trung
tam KSTTHC va Phuc vu HCC, khi di mang theo ho so goc dé ddi chiéu va nop lai
cho can bo tiép nhan hd so; trudng hop diang ky nhan két qua truc tuyén thi théng
qua Cong DVC truc tuyén.

gid 30 dén 17 gio
cua céac ngay lam
ViEC)

7 | Trinh tr thye Cich thike thye hién Thoi gian gidi | Ghi
hién : ’ quyet chu
+ Van thu don vi: 01 ngay
Kiém tra thé thirc van ban:
e Trinh Lanh dao S& ky phé duyét Gidy x4c nhan. .
° Chuyén két qua TTHC cho CC B6 phan tiép nhén va tra két qua. 0,5 ngay
Tra két qua giai | Cong chirc tiép nhan va tra két qua nhap vao so theo ddi ho so va phan mém dién tir
quyét tha tuc | thuc hién nhur sau:
hanh chinh - Théng bao cho t6 chirc, ca nhan biét truéc qua tin nhin, thu dién ti, dién thoai hoic
(Két qua giai | qua mang xa hoi dugc cap co tham quyén cho phép ddi véi hd so giai quyét tha tuc 0,5 ngay
quyét thi tuc | hanh chinh trudc thoi han quy dinh.
hanh chinh gui | - T6 chuc, ¢ nhan nhan ket qua giai quyet thi tuc hanh chinh theo thoi gian, dia | (Thoi gian tra két
tra cho t6 chuc, | diém ghi trén Giay tlep nhan ho so va hen tra két qua (xuat trinh glay hen tra két qué: Sang: tir 07
Buéce | ca nhan phai bao | qua). Cong chuc tra két qua kiém tra phiéu hen va yéu ciu nguoi dén nhan két qua giordén 11 gio 30
4 | d&am day du theo | ky nhan vao so va trao két qua. phuat; chidu: tir 13

5.2. Thanh phan, s6 lwong ho so:

a) Thanh phan ho so:

+ Pon ding ky hoat dong phat hanh xuit ban pham;

+ Ban sao (Xuét trinh kém ban chinh dé doi chiéu) hodc ban sao c6 ching thuc giﬁy to sO hitu tru sé hoac hop dff)ng thué, muon

tru s& dé lam dia diém kinh doanh;








+ Bdn sao (xudt trinh kém bdn chinh dé doi chiéu) hodc ban sao c6 chirng thuc gzay to chitng minh dwoc phép thuong tru tai Viét
Nam ciia nguoi diing dau co sé phdt hanh do co quan ¢é tham quyén cia Viét Nam cdp;

+ Ban sao (xudt trinh kem ban chinh dé a6i chleu) hodc ban sao c6 chung thyc van béng hodc chimg chi bdi dudng kién thire,
nghi¢p vu Ve phat hanh xuit ban pham cua nguoi dimg dau co sé phat hanh do co s¢ ddo tao, bdi dudng chuyén nganh phat hanh xut
ban pham cép.

b) S6 lwong ho so: 01 bo.

5.3. P6i twgng thue hién thi tuc hanh chinh: T chiic (co sé phat hanh c6 tru s¢ chinh va chi nhanh tai hai tinh, thanh phd truc
thugc Trung wong).

5.4. Co quan gidi quyét thii tuc hanh chinh: S¢ Thong tin va Truyén thong tinh Pong Thap.
5.5. Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh: Gidy xdc nhan diing ky hoat déng phat hanh xuit ban pham.
5.6. Phi, 1€ phi: Khong co.

5.7. Tén mau don, miu t& khai: Pon ding ky hoat dong phat hanh xuat ban pham (MAu s6 36, Phy luc ban hanh kém theo Thong
tu s6 01/2020/TT-BTTTT ngay 07 thang 02 nam 2020 cia Bo trudng B§ Thong tin va Truyén thong).

5.8. Yéu cau, diéu kién thuc hién tha tuc hanh chinh:

- Nguoi dimg ddu co s¢ phat hanh phai thuong tru tai Viét Nam; co van bang hodc chimg chi béi dudng kién thire, nghiép vu vé
phdt hanh xudt ban phdm do co sé ddo tao, boi dwdng chuyén nganh phdt hanh xudt ban pham cap.

- Cé mét trong cdc loai gidy chirng nhdn dang ky kinh doanh, gidy chitng nhdn dang ky doanh nghiép hodc quyét dinh thanh ldp
don vi sy nghiép cong ldap theo quy dinh cua phap luat;

- C6 dia diém kinh doanh xudt ban pham.

9.9. Can cu phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Luét Xuat ban s6 19/2012/QH13 ngay 20/11/2012 ctia Qudc hoi khoa XII;
- Luat Cu tru ngay 13 thang 11 nam 2020;

- Nghi dinh s6 195/2013/NB-CP ngay 21/11/2013 cua Chinh phii quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Xuat
ban;
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- Thong tu s6 01/2020/TT-BTTTT ngay 07 thang 02 nam 2020 cua B truong B Thong tin va Truyén thong quy dinh chi tiét va
huong dan thi hanh mét s6 diu cua Luat Xuat ban va Nghi dinh s6 195/2013/ND-CP ngay 21 thang 11 ndm 2013 ctua Chinh phu quy
dinh chi tiet mot s6 di€u va bién phap thi hanh Luat Xuat ban.

5.10. Lwu hd so (ISO): Thuc hién theo cic quy dinh vé lwu trit, trong d6, chi ¥ cic ni dung:

Thanh phén ho so luu B¢ phan luu triv Thaoi gian luu

- Nhu muc 3.2;

- Két qua giai quyét TTHC hodc Vin ban tra 1i ciia don vi ddi véi ho
so khong dap Gmg yéu cau, diéu kién.

) H? > t han‘l dmh (neu COA)' N 01 nim, sau 6 chuyén hd so
- Van ‘t3an tr~1nh cO quan cap trén gneu co). ’ dén kho luu it cua S&
Cac biéu mau theo Khoan 1, Biéu 9, Thong tu s6 01/2018/TT-VPCP TT&TT

ngay 23 thang 11 nam 2018 cua B trudng, Chu nhi¢m Van phong Chinh
phu quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phéap thi hanh Nghi dinh sé | Bo phan tiép nhan va tra két qua
61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 ndm 2018 ctia Chinh pha vé thuc hién
co ché mot ctra, mot cira lién thong trong giai quyét thia tuc hanh chinh.

Phong Thong tin — Béo chi —
Xuat ban








Mbiu s6 36

TEN CQ, TC CHU QUAN (NEU CO)  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TEN CO SO PE NGHI Poc 1ap - Tw do - Hanh phiic
So:...... [ooee.. (néuco) , ngay ... thang ...... nam......
PON PE NGHI

Ping ky/Ping ky lai hoat dong phat hanh xuit ban phim

KINR GUEL vviviveeeeccee et @

Ten co sO& phat hanh: .......ccoooiiiiii
Tén nguoi dung dau:....... QUOC HICH: cvoe e

Dia chi tru SO Chinh: . .uvveeeeei e
8 353 01 0 L0 Y PSRN

WEDSIEE (NEU CO): cvvvvrvieveriieeesieiseee e st eses s stss st s st ss st ens st snen st en e senean s

Mai s6 doanh nghiép hodic ma sO thué.............coooviiiiiiiiiie i

Chi nhanh, Vin phong dai dién (néu co):

- S6 luong:

- Pia chi, s6 dién thoai ting chi nhanh, van phong dai dién :

Dia diém kinh doanh:

- S6 luong dia diém:

- Pia chi, s6 dién thoai timg dia diém:

Cin ctr Luat xuat ban nam 2012 va cac vin ban quy dinh chi tiét, huéng dﬁn thi hanh,
don vi chung t6i giri ¢én quy co quan hd so dang ky hoat dong phat hanh xuat ban pham
(lan dau hodc dang ky lai)...........oocoeeeen.... theo quy dinh ctia phap luat, gdm co cac gidy
to kem theo: ........cocoevviviiiiieii, @)

Chung t6i cam két dam bao day du cac didu kién va thyc hién ding cac quy dinh cua
phap luat vé hoat dong phat hanh xut ban phém. bé nghi Cuc Xuét ban, In va Phat hanh/ S&
xem xét xac nhan dang ky hoat dong phat hanh xuét ban pham./.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
(Ky tén, ghi rd ho va tén, déng diu)

Cha thich:
(1) - Co s6 phat hanh cé tru sé chinh va chi nhénh tai hai tinh, thanh phé truc thuée Trung wong tré 1én giri
hé so dén Cuc Xudt ban, In va Phat hanh;

- Co 56 phdt hanh cé tru sé chinh va chi nhanh tai cing mét tinh, thanh phé truc thudc Trung wong giri
hé so dén S6 56 tai.
(2) Doi véi trueong hop dang ky hoat dong (lan dau) phdi kém theo cdc gidy to quy dinh tai Diéu 18 va ding
ky lai phai kém theo cdc gidy to quy dinh tai Diéu 19 Théng tw nay.







6. Cap lai gidy x4c nhan diing ky hoat dong phat hanh xuét ban phim

6.1. Trinh tu, cach thirc, thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh

T Trinh .tAl.l’ thue Cach thire thye hién Thoi giaP gidi Gh,i
hién quyet cha
Nop ho so thii tuc ] e L . | Sang: tr 07 gio dén
hanh chinh: 74 I.E\IQP t1"uc tiép tfu bo ghan Trlep nhan V?. Tra két qu‘a linh }/uc "l:hong tin Vfl Truyén 11 gio 30 phit;
chite, ¢4 nhdn thong tai Trung tam Kiém soat TTHC va Phyc vu hanh chinh cong tinh Bong Thap | pidy: i 13 gid 30
Buéc | chudn bi hé so (S6 85 Nguyén Hug, P.1, TP. Cao Lanh, tinh Dong Thap). dén 17 gid clia cac
1 diy di theo quy 2. Hodc thong qua dich vu Buu chinh. ngay lam viéc.
dinh va nop ho so : :
qua cdc cach thire | 3. Hodc ndp truc tuyén tai website cong Dich vu cong cia tinh Pong Thép: Khéng,quy C\hnh (tuy
sau: http://dichvucong.dongthap.gov.vn. khach hang)
1. Poi vai ho so duge ndp truc tiép qua Bo phan tiép nhan va tra két qua hodc thong
qua dich vu buu chinh céng ich can b, cong churc, vién chirc tiép nhan ho so tai
Bo phan tiép nhan va tra két qua xem xét, kiém tra tinh chinh xac, day du cta hd Chuyen ngay hd so
s0; quét (scan) va luu trir hd so dién tir, cAp nhat vao co s& dit liéu cia phan mém tiép nhan tryc tiép
mot ctra dién tir cta tinh. trong ngay lam viéc
a) Trudng hop hd so chua dy du, chua chinh x4c theo quy dinh, can bo, cong chiic, (khong d_é qua 3 gio
vién chtre tiép nhan hd so phai huéng din dai dién t chitc, ¢4 nhan bd sung, hoan | lam  viéc) hOe?tC
Buée Tiép nhan va thién h?) so theo quy dinh va néu rd 1y do theo mau Phiéu yéu cau bo sung, hoan Chl‘lyén‘ vao géu 9!57
2 chuyén hd so thi thién ho so; ngay lam vicc ticp

tuc hanh chinh

b) Truong hop tir chdi nhan ho so, can bd, cong chirc, vién chic tiép nhan ho so
phai néu 13 1y do theo mau Phiéu tir chdi giai quyét ho so thu tuc hanh chinh;

¢) Trudng hop ho so day du, chinh xac theo quy dinh, can bg, cong chirc, vién chire
tiép nhan hd so va lap Glay tlep nhan hd so va hen ngay tra két qua; dong thoi,
chuyen cho co quan cé tham quyén dé giai quyét theo quy trinh.

theo df)i Véi truong
hop tiép nhan sau 15
gio hang ngay.

2. B6i véi ho so dugc nop truc tuyén thong qua Cong DVC cua tinh, can bd, cong
chtre, vién chirc tlep nhan ho so tai Bo phan tlep nhan va tra két qua phai xem xé&t,
ki€m tra tinh chinh xéc, day du cta ho so.

Khong qua 0,5 ngay
ké tir ngay phat sinh
ho so truc tuyén
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TT

Trinh tu thuc
hién

Cach thirc thuc hién

Thoi gian giai
quyét

Ghi

,

chu

a) Truong hop hd so chua day du, chinh xac hodc khong thudc tham quyén giai
quyét theo quy dinh, can bd, cong chirc, vién chire tiép nhan phai c6 thong bao, néu
13 ndi dung, 1y do va huéng dan cu thé, ddy du mot lan dé th> chtrc, c4 nhan bo sung
day du, chinh xac hodc giri diing dén co quan c6 thim quyen Viéc thong bao dugce
thue hién thong qua chirc ning giri thu dién tir, guri tin nhin t6i ngudi dan cua Cong
Dich vu cong cua tinh;

b) Néu hd so cua to chire, ca nhan déy du, hop 1€ thi can bg, cong chirc, vién chure
tai B phan tiép nhan va tra két qua tiép nhan va chuyén cho co quan c6 thim quyén
dé giai quyét theo quy trinh.

Giai quyét thi
tuc hanh chinh

Sau khi nhan ho so thu tuc hanh qchl'nh tr B phén tiép nhan va tra két qua Céng
chtrc, vién chac xur ly xem xét, tham dinh ho so, trinh phé duyét két qua giai quyet
tha tuc hanh chinh:

7 ngay, trong do:

1. Tiép nhén ho so (Bé phian TN&TKQ)

0,5 ngay

2. Gidi quyét ho so (phong TTBCXB)

06 ngay, trong do:

- Truong hop thu tuc hanh chinh khong quy dinh phai tham tra, xac minh ho so, 1ay
y kién cua co quan, t6 chirc, co lién quan, can by, cong chic, vién chae dugc glao
xir Iy ho so tham dinh, trinh cap c6 tham quyén quyét dinh; cap nhat théng tin vao
Phan mém mot ctra dién tir; tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh.

+ Chuyén vién:
Théam dinh hé so:

e Truong hop ndi dung ho so khong dung quy dinh (hoic khong dap tmg yéu
cau, hodc khong du diéu kién), thong bao cho to chirc, ca nhan néu rd 1y do
hodc yéu cau bo sung hd so;

e Trudng hop, ho so dap ing yéu cAu, thi trinh 1anh dao Phong dé tién hanh
1ap cac tha tuc tham dinh ho so va nodi dung.

e Du thiao Gidy x4c nhan dang ky lai hoat dong phat hanh Xudt ban pham.

+ Lanh dao phong TTBCXB: Kiém tra Dw thdo Gidy xdc nhdn;
+ Lanh dao don vi: Phé duyét Du thao Glay xdc nhan.

3,5 ngay

01 ngay








du theo quy dinh
ma co quan co
thim quyén tra
cho to chirc, ca
nhan sau khi giai
quyét xong thi tuc
hanh chinh)

ky nhan vao s6 va trao két qua.

- Truong hop nhan két qua thong qua dich vu buu chinh cong ich. (dang ky theo
hudng dan cua Buu dién) (néu co).

- Trudng hop ndp hd so qua dich vu cong truc tuyén, nhan két qua truc tiép tai
Trung tim KSTTHC va Phuc vu HCC, khi di mang theo h6 so gbc dé ddi chiéu va
ndp lai cho can b tiép nhan hd so; trudng hop ding ky nhan két qua truc tuyén thi
thong qua Céng DVC tryc tuyén.

chiéu: tir 13 gio 30
dén 17 gid cia cac

ngay lam viéc)

7 | Trinh tr thye Cich thike thye hién Thoi gian gidi | Ghi
hién : ’ quyet cha
+ Van thu don vi: 01 ngay
Kiém tra thé thirc van ban: , 0,5 ngay
e Trinh Lanh dao S& ky phé duyét Giday xac nhan.
e Chuyén két qua TTHC cho CC B6 phan tiép nhén va tra két qua.
Tra két qua giai | Cong chirc tiép nhan va tra két qua nhap vao so theo ddi ho so va phan mém dién
quyét tha tuc | tir thyc hién nhu sau:
hanh chinh - Théng bao cho t6 chiic, ca nhan biét truée qua tin nhan, thu dién tw, dién thoai
(Két qua giai | hoic qua mang x& hoi duoc cap c6 tham quyén cho phép di vai hd so giai quyét 0,5 ngay
quyét thu tuc hanh | thu tuc hanh chinh trude thoi han quy dinh.
chinh gui tra cho | - To chuc, c nhan nhan két qua giai quyét thu tuc hanh chinh theo thoi gian, dia | (Thoi gian tra két
.| t6 chac, c4 nhan | diém ghi trén Giay tlep nhan ho so va hen tra két qua (xuat trinh glay hen tra két qua: Sang: tir 07 gid
Bude hai bao dam da Cong chure tra két kiém tra phiéu hen nguoi dén nhan két A - e
4 | Phai bio dam day qua). Cong chirc trd ket qud kiém tra p éu hen va yéu cau ngudi dén nhan két qua | 3&4 11 gi& 30 pht;

6.2. Thanh phén, s6 lwong ho so:

a) Thanh phan hé so:

+ Pon dang ky lai hoat dong phat hanh xuit ban pham;

+ Ban sao (Xuét trinh kém ban chinh dé doi chiéu) hodc ban sao c6 ching thuc giﬁy to sO hitu tru sé hoac hop déng thué, muon
tru s dé lam dia diém kinh doanh;

Nam ciia ngueoi diing dau co sé phdt hanh do co quan cé tham quyén cia Viét Nam cap;

+ Bdn sao (xudt trinh kém ban chinh dé doi chiéu) hodc ban sao ¢o chumg thuc glay to chung minh dwoc phép thuong tru tai Viét








+ Ban sao (xuét trinh kém ban chinh dé ddi chiéu) hodc ban sao c6 chimg thyc vin bang hodc ching chi bdi dudng kién thuc,
nghi¢p vu v€ phat hanh xuat ban pham cua nguodi ding dau co s¢ phat hanh do co s¢ dao tao, béi dudng chuyén nganh phat hanh xuat
ban pham cép.

b) S6 lwong ho so: 01 bo.

6.3. Pdi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: T4 chic (co sé phat hanh c6 tru s¢ chinh va chi nhanh tai hai tinh, thanh phd truc
thudc Trung uong).

6.4. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh: S& Thong tin va Truyén thong tinh Pong Thép.
6.5. Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Gidy xac nhin ding ky lai hoat déng phat hanh xuit ban pham.
6.6. Phi, 1€ phi: Khong co.

6.7. Tén mau don, miu to khai: Pon ding ky lai hoat dong phat hanh xudt ban pham (MAau sb 36, Thong tu sé 01/2020/TT-
BTTTT ngay 07 thang 02 ndm 2020 cua B0 trudng Bo Thong tin va Truyén thong).

6.8. Yéu céu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khéng c6.

6.9. Can cwr phap ly cia thu tuc hanh chinh:

- Luét Xuat ban s6 19/2012/QH13 ngay 20/11/2012 ctia Qudc hoi khoa XII;

- Luat Cuw tru ngay 13 thang 11 nam 2020,

- Nghi dinh s6 195/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cia Chinh pha quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Xuat
ban;

- Thong tu s6 01/2020/TT-BTTTT ngay 07 thang 02 nam 2020 ciia Bo truéng Bo Thong tin va Truyén thong quy dinh chi tiét va

huéng dan thi hanh mot s6 diéu ciia Luat Xuat ban va Nghi dinh s6 195/2013/ND-CP ngay 21 thang 11 ndm 2013 cua Chinh phu quy
dinh chi tiet mot s di€u va bién phap thi hanh Luat Xuat ban.

6.10. Luwru hd so (ISO): Thuc hién theo cic quy dinh vé lwu trit, trong d6, chii y cic ndi dung:

Thanh phén hé so lru B¢ phin luu trir Thoi gian luu

Phong Thong tin — Bao chi —

- Nhu muc 3.2; Xuét ban
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- K&t qua giai quyét TTHC hodc Van ban tra 101 cua don vi dbi v6i hod
so khong dép trng yéu cau, diéu kién.

- H6 so tham dinh (néu c6).

- Vin ban trinh co quan cip trén (néu co). 01 nim, sau d6 chuyén

Céc biéu mau theo Khoan 1, Piéu 9, Thong tu $6 01/2018/TT-VPCP h(? so dén kho luu trir cua
ngay 23 thang 11 ndm 2018 cua B truéng, Chu nhiém Van phong Chinh , , 56 TT&TT

pht quy dinh chi tiét mét sb didu va bién phap thi hanh Nghi dinh sé | BO phantiép nhan va tra ket qua
61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 nam 2018 cuia Chinh phu vé thyuc hién
co ché mot cira, mot cira lién thong trong giai quyét thi tuc hanh chinh.








Méu sé 36
TEN CQ, TC CHU QUAN (NEU CO) CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TEN CO SO DE NGHI Déc 1ap - Tw do - Hanh phuc
So:...... fooiee (néuco) , ngay ... thang ...... nam ......
PON PE NGHI

Ping ky/Ping Ky lai hoat dong phat hanh xuit ban phim

KINh @ v, @

Tén co sO phat hanh: ...

Tén nguoi dung dau:....... QUOC HICR: v e

Dia chi tru SO chinhi. ...

DN thOai:. ..

E-mMAIl: e

TWEDSIEE (NEU COY: vvvrverrererietireesieeeseesesees st sses st es s s s aes st st as st enens st enseseneanans

M3 s6 doanh nghiép hodc ma 8O thué...........oooviiiiiiiie e

Chi nhanh, Vin phong dai dién (néu co):

- S6 luong:

- Dia chi, sb dién thoai tirng chi nhanh, van phong dai dién :

Pia diém kinh doanh:

-S6 lugng dia diém:

- Pia chi, s6 dién thoai timg dia diém:

Cin cir Luat xuat ban nam 2012 va cac van ban quy dinh chi tiét, huéng dﬁn thi hanh,
don vi chung t6i giri dén quy co quan hd so diang ky hoat dong phat hanh xuat ban pham
(lan dau hodc dang ky lai).........ccoeeveneinnn... theo quy dinh cta phap luat, gdm co cac gidy
to kém theo: ........cocoevviviiiiii, @

Chung t6i cam két dam bao diy du cac diéu kién va thuc hién dung cac quy dinh cia
phap luat vé hoat dong phat hanh xuat ban pham. D& nghi Cuc Xuét ban, In va Phat hanh/ S¢
xem xét xac nhan dang ky hoat dong phat hanh xuat ban pham./.

NGUOI BAI DIEN THEO PHAP LUAT
(Ky tén, ghi rd he va tén, dong dau)

Chu thich:
(1) - Co s6 phdt hanh c6 tru sé chinh va chi nhanh tai hai tinh, thanh phé triec thuée Trung wong — tré
lén giri ho so dén Cuc Xudt ban, In va Phdt hanh;

- Co s phat hanh co tru so chinh va chi nhanh tai cung mot tinh, thanh phé triec thudc
Trung wong guri hé so dén So so tai.
(2) Poi véi tricong hop dding ky hoat dong (lan dau) phai kem theo cac gidy 1o quy dinh tai Piéu 18 va
dang ky lai phai kém theo cdc gidy to quy dinh tai Diéu 19 Théng tw nay.







I1. LINH VUC PHAT THANH, TRUYEN HINH VA THONG TIN DPIEN TU
1. C4p gidy chitng nhan ding ky thu tin hiéu truyén hinh nwéc ngoai truc tiép tir vé tinh
1.1. Trinh tw, cach thirc, thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh

Thoi gian giai

TT | Trinh tw thuc hién Cach thire thyc hién quyét Ghi chu
, , , Sang: tlr 07 gioy dén
Ngp ho so' thil e | | oo e 138 tai b phan Tiép nhan va Tré két qua linh vire Thong fin v | & oia 30 Spit
hanh chinh: 76 X A N A iR . . X o 1 g10' 50 phut;
2| Truyén thong thudc Trung tdm Kiém soat TTHC va Phuc vy hanh chinh cong | .hidu: tir 13 eio 30
. | chiee, ca nhan chuan | , A , chiéu: tir 13 gio
Bube | .16 sor ddy dii theo | Gn0 POng Thap. dén 17 gio> ciia cac
1 |7 VAl e | o Hoic thong qua dich vu Buu chinh T
quy dinh va nop ho | : : ; ' ngay lam viéc.
so c{ua cdc cdch thire 3. Hoac nop truc tuyén tai website céng Dich vu cong cua tinh Béng Thap: Kh()ng,quy th (tay
sau: http://egov.dongthap.gov.vn. khach hang)
1. B6i v6i ho so duge ndp truc tiép qua Bo phan tiép nhan va tra két qua hodc
thdng qua dich vu buu chinh c6ng ich can by, cong chire, vién chire tiép nhan
hd so tai Bo phéan tiép nhan va tra két qua xem xet, kiém tra tinh chinh xac, Chuyén ngay hd so
day du cua ‘ho 50; quét (scan) va luu trir h so dién tir, cdp nhat vao co so dir tiép nhan truc tiép
liéu ctia phan mém mot ctra di€n tir ctia tinh. trong nééy lam viée
a) Truong hop hd 50 chua day du, chua chinh xac theo quy dinh, can b9, cong (khong dé qua 3 gi(‘y
Buée | Tiep  mhidn  va | chuce, vién chire tlep nhan ho so phai hudéng dan dai dién t6 chire, ca nhén bo lam  viéc) hodc
) chuyén hé so thi | sung, hoan thién hd so theo quy dinh va néu rd 1y do theo mau Phiéu yéu cau chuyén vao dau gio

tuc hanh chinh

bod sung, hoan thién hd so;

b) Truong hop tu chdi nhén hd so, can bo, cong churc, vién chirc tiép nhan hd
so phai néu rd 1y do theo mau Phiéu tir chdi giai quyét hd so thil tuc hanh
chinh;

¢) Trudng hop hd so day du, chinh x4c theo quy dinh, can bo, cong chirc, vién
chure tiép nhan ho so va lap Gidy tiép nhan ho so va hen ngay tra két qua; dong
thoi, chuyén cho co quan c6 tham quyén dé giai quyét theo quy trinh.

ngay lam viéc tiép
theo ddi voi truong
hop tiép nhan sau 15
gio hang ngay.





http://egov.dongthap.gov.vn/





TT

Trinh tu thuc hién

Cach thirc thuc hién

Thoi gian giai
quyét

Ghi chu

2. B6i véi ho so duoc nop truc tuyen thong qua Cong Dich vy cong cua tinh,
can bo, cong chirc, vién chirc tiép nhan hd so tai Bo phén tiép nhan va tra két
qua phai xem xét, kiém tra tinh chinh x4c, day du cta hd so.

a) Truong hop hd so chua day du, chinh xac hoic khong thugc tham quyén
giai quyét theo quy dinh, can bd, cong chire, vién chirc tiép nhan _phai c6 thong
bo, néu rd ndi dung, 1y do va hudng dan cu thé, day du mot lan dé to chuc,
c4 nhan bd sung ddy du, chinh xac hodc giri ding dén co quan c6 thAm quyén.
Viéc thong bao dugc thyc hién thong qua chirc nang gui thu dién tir, g tin
nhan tGi nguoi dan cua Cong Dich vu cong cua tinh;

b) Néu hd so cua to chtrc, ca nhan day du, hop 1 thi can bo, cong chirc, vién
chtre tai B phan tiép nhén va tra két qua tiép nhan va chuyén cho co quan c6
tham quyén dé giai quyét theo quy trinh.

Khdng qua 0,5 ngay
ké tir ngay phat sinh
ho so truc tuyén

Giai quyét thi tuc
hanh chinh

Sau khi nhan ho so tha tuc hanh chinh tir Bo phan tiép nhéan va tra két qua
cong churc, vién chirc xtr Iy xem xét, tham dinh ho so, trinh phé duyét két qua
giai quyét thu tuc hanh chinh:

12 ngay, trong do:

1. Tiép nhdn hé so (Bé phdn TN&TKQ)

0,5 ngay

2. Gidi quyét hé so (phong TTBCXB)

11 ngay, trong do:

- Truong hop thu tuc hanh chinh khéng quy dinh phai tham tra, xac minh ho
s0, 14y y kién cia co quan, t6 chirc, co lién quan, can b9, cong chirc, vién chirc
duoc giao xur 1y ho so tham dinh, trinh cép c6 thim quyén quyet dinh; cap nhat

thong tin vao Phan mém mot cira dién tir; tra két qua giai quyét thi tuc hanh
chinh.

+ Chuyén vién:
Thém dinh hé so:
e Trudng hop ndi dung ho so khong diing quy dinh (hodc khong dap tng
yéu cau, hodc khong du diéu kién), thong béao cho td churc, ca nhan néu
13 1y do hodc yéu cau bo sung hd so;

07 ngay








TT

Trinh tu thuc hién

Cach thirc thuc hién

Thoi gian giai
quyét

Ghi chu

e Truong hop, hd so dap tng yéu cau, thi trinh lanh dao Phong dé tién
hanh Iap cac thu tuc tham dinh hd so va noi dung.
e Duy thao Gidy Chung nhan ding ky thu tin hiéu truyén hinh nudc ngoai
tryc tiép tir vé tinh
+ Lanh dao phong TTBCXB: Kiém tra Dw thdao Gidy Chitng nhdn dang ky thu
tin hiéu truyén hinh nwéc ngodi truec tiép tir vé tinh;
+ Lanh dao don vi: Phé duyét Dy thao Gidy Chirng nhdn déng ky thu tin hiéu
truyén hinh nude ngodi truec tiép tir vé tinh.
+ Van thu don vi:
Kiém tra thé thirc van ban:
e Trinh Lanh dao So ky ph¢ duyét Gidy Chung nhan dang ky thu tin hiéu
truyen hinh nudc ngoai truc tiép tir vé tinh.
e Chuyén két qua TTHC cho CC B6 phan tiép nhan va tra két qua.

1,5 ngay
02 ngay
0,5 ngay

Tra két qua giai
quyét tha tuc hanh
chinh

(Két qua gidi quyét
thu tuc hanh chinh
gui trda cho 16 chire,
cd nhdn phai bado
dam day dii theo quy
dinh ma co quan co
tham quyén tra cho
16 chire, ¢4 nhén sau
khi gidi quyét xong
thu tuc hanh chinh)

Cong chtrc tiép nhan va tra két qua nhap vao so theo ddi ho so va phan mém
dién tr thuc hién nhu sau:

- Thong bao cho td chuc, c4 nhan biét trude qua tin nhén, thu dién tt, dién
thoai hodc qua mang xa hoi dugce cap c6 tham quyén cho phép d6i v6i hd so
giai quyét thu tuc hanh chinh trude thoi han quy dinh.

- T6 chirc, ¢4 nhan nhan ket qua giai quyét thi tuc hanh chinh theo thoi gian,
dia diém ghi trén Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua (xuat trinh gidy hen
tra két qua). Cong chure tra ket qua kiém tra phiéu hen va yéu cau nguoi dén
nhan két qua ky nhan vao sb va trao két qua.

- Truong hop nhan két qua thdng qua dich vu buu chinh cong ich. (ding ky
theo hudéng dan ciia Buu dién) (néu c6).

- Trudng hop ndp hd so qua dich vu cong truc tuyen nhan két qua tryc tiép
tai TT KSTTHC va Phuc vu HCC, khi di mang theo hé so gbc dé dbi chibu va
nop lai cho can bo tlep nhan hd so; truong hop dang ky nhan két qua truc
tuyén thi théng qua Coéng Dich vu cong tryc tuyén.

0,5 ngay

(Thoi gian tra két
qua: Sang: tr 07 gid
dén 11 gio 30 phut;
chiéu: tr 13 gio 30
dén 17 gio cia cac
ngay lam viéc)








1.2. Thanh phén, s lwong hd so:
a) Thanh phan ho so:
- To khai ddng ky theo mau do Bé Thong tin va Truyén thong quy dinh;

- Ban sao c6 chung thuc hodc ban sao kém ban goc dé doi chiéu cac loai gidy to sau: Gidy phép thanh lgp hodc van ban
phap Iy tuwong dwong doi véi cdc té chire quy dinh tai Khoan 2 Diéu 29 Nghi dinh nay, Thé thuong tri hodc gidy to phap Iy
twong dwong déi véi hé gia dinh, cd nhdn nguoi nuwée ngoai quy dinh tai Khoan 3 Piéu 29 Nghi dinh nay; van ban dang ky
hoat dong cua khdch san quy dinh tai diém b khodn 4 Diéu 29 Nghi dinh nay; Gidy phép cung cdp dich vu phdt thanh, truyén
hinh trd tién doi véi doanh nghiép quy dinh tai Khodn 6 Diéu 29 Nghi dinh ndy;

- Ban sao c¢6 chimg thiee hodc ban sao kém ban goc dé doi chiéu van ban thué, mwon dia diém ldp ddt thiét bi trong
trieong hop thiét bi khéng dwoc lap dat tai dia diém ghi trong Gidy phép thanh lap, Gidy ching nhan dang ky dau t, Gidy
chimg nhdn déing ky doanh nghiép, Thé thirong trii, Gidy phép cung cdp dich vu phdt thanh, truyén hinh tra tién.

b) S6 lwong ho so: 01 bo.
1.3. Pdi twong thue hién thii tuc hanh chinh: T6 chirc, ho gia dinh va c4 nhan ngudi nude ngoai.
1.4. Co quan gidi quyét thii tuc hanh chinh: S¢ Thong tin va Truyén thong tinh Pong Thép.
1S Két qua thuce hién thii tuc hanh chinh: Gidy chirng nhin déing ky thu tin hiéu truyén hinh nwéc ngoai truc
tiép tir vé tinh.
1.6. Phi, 1€ phi: Khong co.

1.7. Tén miu don, miu to khai: 7o khai ding ky thu tin hiéu truyén hinh nuéc ngodi truc tiép tir vé tinh (Mdu sé
07/DVTHTT ban hanh kem theo Thong twr so 19/2016/TT-BTTTT ngay 30/6/2016 cua Bé trucong Bé Thong tin va Truyén thong).

1.8. Yéu céu, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khéng cé.
1.9. Can ctr phap ly caa thu tuc hanh chinh:

- Nghi dinh 06/2016/ND-CP ngay 18/01/2016 ctia Chinh phu vé quan 1y, cung cip va sir dung dich vu phat thanh, truyén
hinh;







- Nghi dinh s6 71/2022/NP-CP ngay 01/10/2022 ciia Chinh phu sia dé{, b6 sung mot s6 diéu cia Nghi dinh
50 06/2016/ND-CP ngay 18 thang 01 nam 2016 cua Chinh phu vé quan Iy, cung cdp va su dung dich vu phat thanh, truyén

hinh;

- Thong tu sO 19/2016/TT-BTTTT ngay 30/6/2016 cua B6 Thong tin va Truyén théng quy dinh cac biéu mau T khai
dang ky, Pon d¢ nghi cap Giay phép, Giay Ching nhan, Giay phép va B&o cdo nghiép vu theo quy dinh tai Nghi dinh

06/2016/ND-CP.

1.10. Lwru ho so (ISO): Thue hién theo cac quy dinh vé luu trir, trong d6, chii y cic ndi dung:

Thanh phén hb so luru

B0 phan luu trir

Thoi gian luu

- Nhu muc 3.2;

- Két qua giai quyét TTHC hodc Van ban tra 161 cua don vi dbi
v6i1 ho so khong dap ung yéu cau, dieu kién.

- H6 so tham dinh (néu cd).

- Vin ban trinh co quan cip trén (néu co).

Phong Théng tin — B&o chi — Xuat ban

Céc biéu mau theo Khoan 1, Diéu 9, Thong tu s6 01/2018/TT-
VPCP ngay 23 thang 11 ndm 2018 cua B trudng, Chu nhiém
Vin phong Chinh phu quy dinh chi tiét mét s6 diéu va bién phap
thi hanh Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 nim
2018 cua Chinh phu vé thuc hién co ché mét cira, mot cura lién
thong trong giai quyét thi tuc hanh chinh.

Bo phan tiép nhan va tra két qua

0l nam, sau dé chuyén hé so
dén kho luu trir cua S6 TT&TT





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-06-2016-nd-cp-quan-ly-cung-cap-va-su-dung-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-300818.aspx





Mau sé6 07

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phuc

......... ,ngay  thang nam 20..

TO KHAI PANG KY THU TiN HIEU TRUYEN HINH NUOC NGOAI
TRU'C TIEP TU VE TINH

Kinh giri: S& Thong tin va Truyén thong tinh, thanh phd...............

1. Théng tin chung:
- Ten (doanh nghiép/ t6 chirc/ cd nhén) dang ky thu/ lam ddau méi thiét Idp thiét bi thu tin hiéu

truyén  hinh nudc ngoai truc tiép tr vé tinh/ (ghi bang chi  in

-DPiachitrusd chinh: ... ...,

-Piénthoai: .......oooiiiiiii S FaX

SEMail (N80 COY: vt

= WEDSItE (18U COY: vt

- Glay phép thanh lap/ Gidy chitng nhdn dang ky doanh nghiép/ Gidy chitng nhdn dang ky ddu
twsé......do....cap ngay... .thang....nam.. ..(d6i véi doanh nghiép/ 16 chikc)

- The thmmg tri s6.... do..... cap ngay... ... thang.....nam..... (doi véi ca nhdn)

- Van ban thué, mieon dia diém (néu cé): (ghi ré sé van ban, thoi gian, thoi han cua hop dong)

- Glay phép cung cdp dich vu phat  thanh, truyén  hinh  tra tlen
s0...do....cap.. ..ngay....thang...nam...(chi dp dung doi véi doanh nghiép dang ky lam dau moi
thiét lap h¢ thong thiét bi thu tin hiéu truyén hinh nuoc ngodi truc tlep ter vé tinh).

- Gidy chimg nhan dang ky (thu tin hiéu/ ddau moi thiét lgp hé thong thiét bi thu tin hiéu) truyén
hinh nuéc ngoai truc tiép tir vé tinh s6...... do ...ngay.....thang .....ndm (dp dung doi véi truong
hop dé nghi sira d6i/bé sung)

2. Ping ky dich vu: (Pdnh ddu p vdo é trong phit hop)

2.1. Dang ky sur dung thiét bi thu tin hiéu truyén hinh dé thu tin hiéu kénh truyén hinh nuéc ngoai
tryc tiép tir vé tinh

2.2. Pang ky st dung dich vu thu tin hiéu kénh truyén hinh tryc tiép tir vé tinh ctia doanh
nghiép

STT

Tén/ biéu | Loai kénh/ ndi dung Tén hing san xuét/ sé hiru kénh chwong trinh
twong kénh | kénh chwong trinh
chwong trinh








2.3. Pang ky lam dau mdi thiét 1ap hé thong thiét bi thu tin hiéu cac kénh truyén hinh nudc ngoai
tryc tiép tir vé tinh.

3. Noi dung chi tiét:

3.1. Tén céc kénh chuong trinh thu:

3.2. Muc dichvapham visudung: ...........cooiiiiiiiiiiiiii e

3.3. Thiét bi str dung ©:

= ANTEN: bd
Ky, ma hiu: ..o,
= DAU U oo, bd
Ky, ma hiu: ..o
- V¢ tinh phat song..................

- Thong s phat song................

3.4. Pia chi lép dat hé théng thiét bi thu tin hiéu truyén hinh nudc ngoai truc tiép tir vé€ tinh (ap
dung véi truong hop tie thiét Idp thiét bi thu) hodc tén doanh nghiép cung cép dich vu thu tin hiéu
(@p  dung voi  truong  hop su  dung dich vu cua  doanh  nghiép):

3.5. Tiéu chuin ma hoa tin hiéu hinh anh/ Am thanh @: ..............................

3.6. Tiéu chuan truyén dan tin hiéu dén nguoi st dung @: ...........................

(T6 chirc/ doanh nghiép/ ca nhan) cam két thyuc hién ding quy dinh trong gidy chimg nhan ding
ky thu tin hiéu truyén hinh tryc tiép tir vé tinh.

Noi nhén: THU TRUONG TO CHU'C/
. DOANH NGHIEP HOAC CA

- Nhu trén; =z .

T eee tee ane . N HAN

- Luu:

(Ky tén, déng ddu)

Van ban kém theo

- Ban sao ¢6 chitng thuc Gidy phép thanh Idp t6 chirc...

- Ban sao Thé thuong trii do...cdp

ngay...thang....ndm.....(doi véi ca nhan)

- Ban sao co chung thuc van ban thué, mwon dia

diém...

Ghi cha:
- Cdc néi dung in nghiéng dwoc quy dinh phu thudc vdo tirng trieong hop cu thé.
- W: Poi twong thude muc 2.2 khéng phai dién thong tin nay
- @ Chi dp dung cho doi twong thudc truong hop tai muc 2.3







2.1. Trinh tu, cach thirc, thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh

2. Sira d6i, bo sung Gidy chirng nhan ding ky thu tin hiéu truyén hinh nwéc ngoai trye tiép tir vé tinh

TT

Trinh tu thuc hién

Cach thirc thuc hién

Thoi gian giai quyét

Ghi chu

Buoc

Nop ho so tha tuc
hanh  chinh:
chire, cd nhdan chudn
bi hé so ddy dii theo
quy dinh va ndp ho
SO’ qua cdc cdch thirc
Sau:

To

1. Nop truc tiép tai by phan Tiép nhén va Tra két qua linh vyc Thong
tin va Truyén thong thudc Trung tdm Kiém soat TTHC va Phuc vu
hanh chinh céng tinh Péng Thép.

2. Hoac thong qua dich vu Buu chinh.

Sang: tir 07 gid dén 11 gid
30 phut; chiéu: tir 13 gio 30
dén 17 gio cia cac ngay
lam viéc.

3. Hoac ndp truc tuyén tai website céng Dich vu céng cua tinh Déng
Thép: http://egov.dongthap.gov.vn.

Khong quy dinh (tuy khach
hang)

Tiép nhan va
chuyén ho so thu
tuc hanh chinh

1. Pbi véi ho so duoc ndp truc tiép qua B phan tiép nhan va tra két
qua hodc thong qua dich vu buu chinh cong ich can bg, cong churc, vién
chtrc tiép nhan ho so tai Bo phéan tiép nhan va tra két qua xem xét, kiém
tra tinh chinh xac, day du cua ho so; quet (scan) va luu trir hé so dién
tir, cp nhat vao co so dit liéu ciia phadn mém mot cira dién tir cua tinh.
a) Truong hop ho so chua day du, chua chinh xé4c theo quy dinh, can
bd, cong chirc, vién chirc tiép nhan hd so phai hudéng dan dai dién to
chtrc, c4 nhan bd sung, hoan thién hd so theo quy dinh va néu rd 1y do
theo mau Phiéu yéu cau bd sung, hoan thién ho so;

b) Truong hop tur chéi nhan ho so, can b, cong chirc, vién chirc tlep
nhan hd so phai néu rd 1y do theo mau Phiéu tir chdi giai quyét hd so
thu tuc hanh chinh;

¢) Truong hop hod S0 day du, chinh xac theo quy dinh, can bg, cong
chtrc, vién chtrc tlep nhan hd so va l1ap Gidy tiép nhan hod so' va hen
ngay tra két qua; dong thoi, chuyén cho co quan c6 thim quyén dé giai
quyet theo quy trinh.

Chuyén ngay hd so tiép
nhan truc tiép trong ngay
lam viéc (khong dé quad 3
gio' lam viéc) hodc chuyén
vao dau gio ngay lam viée
tlep theo ddi v4i trudng hop
tiép nhan sau 15 gio hang

ngay.

2. Dbi voi hd so duoc ndp truc tuyén thong qua Cong Dich vu cong
cta tinh, can bo, cong chtrc, vién chuc tiép nhan hd so tai Bo phan TN
va TKQ phai xem xét, kiém tra tinh chinh xac, day du cta ho so.

Khong qué 0,5 ngay ké tir
ngay phat sinh ho so truc
tuyén





http://egov.dongthap.gov.vn/





TT

Trinh tu thuc hién

Cach thirc thyc hién

Thoi gian giai quyét

Ghi chu

a) Truong hop h6 so chua day du, chinh xac hoic khong thudce tham
quyén giai quyét theo quy dinh, can bo, céng chirc, vién chirc tlep nhan
phai c6 théng bao, néu rd ndi dung, 1y do va hudng dan cu thé, day du
mét 1an dé to chire, ca nhan b sung déy du, chinh xac hodc gui ding
dén co quan c6 thAm quyén. Viéc thong bao duogc thuc hién thong qua
chtrc ning giri thu dién tir, giri tin nhin t6i ngudi dan cia Cong Dich
vu cOng cua tinh;

b) Néu ho so cta to chire, ca nhan dﬁy du, hop 1€ thi can by, cong chirc,
vién churc tai BO phan tiép nhan va tra két qua tiép nhan va chuyén cho
co quan c6 thim quyén dé giai quyét theo quy trinh.

Giai quyét thi tuc
hanh chinh

Sau khi nhan hd so thu tuc hanh chinh tir B4 phan tiép nhan va tra két
qua cong chtrc, vién chirc xur ly xem xét, tham dinh ho so, trinh phé
duyét két qua gidi quyét thu tuc hanh chinh:

08 ngay, trong do:

1. Tiép nhén ho so (Bé phdn TN&TKQ)

0,5 ngay

2. Gidi quyét hé so (phong TTBCXB)

07 ngay, trong do:

- Truong hop thu tuc hanh chinh khéng quy dinh phai tham tra, xac
minh hd so, 14y ¥ kién cta co quan, t6 chirc, ¢6 lién quan, can by, cong
chue, vién chire duge giao xu ly hé so tham dinh, trinh cap c6 tham
quyen quyet dinh; cap nhat thong tin vao Phan mém mot cira dién tir;
tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh.

+ Chuyén vién:
Théam dinh ho so:

e Truong hop néi dung hd so khong dung quy dinh (hodc khong
dap ung yéu cau, hoic khong du dleu kién), théng bao cho t6
chtre, c4 nhan néu 13 1y do hodc yéu cau bd sung hd so;

e Trudng hop, hd so dép Gmg yéu cau, thi trinh linh dao Phong dé
tién hanh 1ap cac thi tuc tham dinh ho so va ndi dung.

03 ngay








TT | Trinh tu thuc hién Cach thire thuc hién Thoi gian giai quyét Ghi chu
e Dy thao Gidy phép t6 chirc trién 1dm, hoi cho xuit ban pham.
+ Lanh dao phong TTBCXB: Kiém tra D thdao Gidy phép to chike trién 01 ngay
lam, hoi cho xuat ban pham
+ Lanh dao don vi: Phé duyét Du thio Gidy phép t6 chirc trién lam, 02 ngay
hoi cho xudt ban pham
+ Van thu don vi: .
g S 01 ngay
Kiéem tra thé thirc van ban:
e Trinh Lanh dao S¢ ky phé duyét Gidy phép t6 chic trién lam,
hoi chg xuat ban pham.
e Chuyén két qua TTHC cho CC B¢ phan tiép nhan va tra két
qua.
Tra két qua giai Cong chue tiép nhan va tra két qua nhap vao so theo ddi ho so va phan
quyét tha tuc hanh | mém dién tr thyc hién nhu sau: ,
chinh | - Thong bao cho t6 chire, ca nhén biét trude qua tin nhan, thu dién tu,
(Két qua giai quyet | dién thoai hodc qua mang xa hoi dugc cap c6 tham quyén cho phép doi
thu tuc hanh chinh | v6iho so giai quy¢t thu tuc hanh chinh trude thoi han quy dinh. 0,5 ngay
guri trd cho t6 chikc, | - T chiic, c4 nhan nhan két qua giai quyet thu tuc hanh chinh theo thoi
cd nhdn phai bao | gian, dia diém ghi trén Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua (xuat (Thoi gian tra két qua:
Bwée | dam ddy du theo quy | trinh glay hen tra két qua). Cong chuec tra két qua kiém tra phleu hen | Sang: tir 07 gio dén 11 gio
4 | dinh ma co quan cé | va yéu cau ngudi dén nhan két qua ky nhan vao s va trao két qua. 30 phat; chiéu: tir 13 gid 30

tham quyén tra cho
16 chire, ¢4 nhén sau
khi gidi quyét xong
thu tuc hanh chinh)

- Truong hop nhan két qua théng qua dich vu buu chinh cong ich. (ding
ky theo hudng dan cua Buu dién) (néu co).

- Trudng hop ndp ho so qua dich vu cong truc tuyén, nhan két qua truc
tiép tai Trung tim KSTTHC va Phuc vu HCC, khi di mang theo ho so
gbc dé ddi chiéu va nop lai cho can bo tiép nhan hd so; trudng hop
dang ky nhan két qua truc tuyén thi thong qua Cong Dich vu cong truc
tuyén.

dén 17 gid cua cac ngay

lam viéc)








2.2. Thanh phan, s6 lwgng hd so
a) Thanh phan ho so:
- Van ban dé nghi néu ré ndi dung can sira doi, bé sung;

- Doi voi truwong hop thay doi dia diém lap dat, can co ban sao co ching thyuc hoac ban sao kem ban goc dé doi chiéu
van ban chung minh quyén so hitu , thué, mwon dia diém moi.

b) S6 lugng hd so: 01 bo.
2.3. Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: T6 chirc, ho gia dinh va ca nhin ngudi nudc ngoai.
2.4. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh: S¢ Thong tin va Truyén thong tinh Pong Thap.
.25 Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy chirng nhin ding Ky thu tin hiéu truyén hinh nwéc ngoai truc
tiep tir v¢ tinh.
2.6. Phi, 1€ phi: Khong co.
2.7. Tén miu don, mau t& khai: Khong co.
2.8. Yéu cau, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khong co.
2.9. Can cir phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Nghi dinh 06/2016/ND-CP ngay 18/01/2016 ctia Chinh pha vé quan 1y, cung cap va st dung dich vu phat thanh, truyén
hinh;

- Nghi dinh s6 71/2022/ND-CP ngay 01/10/2022 cua Chinh phii sira doi, bo sung mét so diéu ciia Nghi dinh
50 06/2016/NP-CP ngay 18 thang 01 nam 2016 cua Chinh phu vé quan ly, cung cdp va sw dung dich vu phat thanh, truyén
hinh;

- Thong tu s6 19/2016/TT-BTTTT ngay 30/6/2016 cua By Thong tin va Truyén thong quy dinh cac bicu miu To khai
dang ky, Pon dé nghi cap Gidy phép, Gidy Ching nhan, Gidy phép va Bao cdo nghi€p vu theo quy dinh tai Nghi dinh
06/2016/ND-CP.

2.10. Luu ho so (ISO): Thue hién theo cic quy dinh vé lwu trit, trong dé, chi ¥ cac ndi dung:




https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-06-2016-nd-cp-quan-ly-cung-cap-va-su-dung-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-300818.aspx





Thanh phin hé so lru

B¢ phan luu triv

Thoi gian luu

- Nhu muc 6.2;

- Két qua giai quyét TTHC hodc Van ban tra 101 cua don vi d6i
v6i ho so khong dép tmg yéu cau, diéu kién.

- H6 so tham dinh (néu co)
- Vin ban trinh co quan cp trén (néu co)

Phong Thong tin, Bao chi, Xuat ban.

Céc biéu mau theo Khoan 1, Piéu 9, Thong tu s6 01/2018/TT-
VPCP ngay 23 thang 11 ndm 2018 cua B§ trudng, Chi nhiém
Vin phong Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6 diéu va bién phap
thi hanh Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 naim 2018
cua Chinh phu vé thue hién co ché mot cira, mot cira lién thong
trong giai quyét thi tuc hanh chinh.

Bo phan tiép nhan va tra két qua.

0l nam, sau do chuyén hd so
dén kho Iuu trit cua S6 TT&TT.
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